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STT Tên Cơ sở Y Tế Địa Chỉ Thời Gian Làm Việc 
Bảo lãnh  

Nội Trú 

Bảo Lãnh 

Ngoại Trú 

Bảo lãnh 

Nha Khoa 

Tỉnh An Giang 

1 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TOÀN TÂM 

Số 01 Lê Lợi, Phường 

Châu Phú B, Tp. Châu 

Đốc, Tỉnh An Giang 

Thứ 2 - Chủ nhật: 

6:30 - 16:30 
  

✓ 

  

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

1 
NHA KHOA VẠN THÀNH 

SÀI GÒN (CN BÀ RỊA) 

Số 75 Đ. Bạch Đằng, 

Phường Phước Trung, 

Tp. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu 

Thứ 2 - Chủ nhật  

8:00 - 11:30 

14:00 - 18:30 
    

✓ 

2 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

VẠN THÀNH SÀI GÒN 

(PHÚ MỸ) 

Số 306 Độc Lập, 

Phường Phú Mỹ, Quận 

Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu 

Thứ 2 - Chủ nhật  

Sáng: 7:30 - 11:30 

Chiều: 13:30 - 18:30    
  

✓ ✓ 

3 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

VŨNG TÀU 

Số 205-207 Nguyễn 

Văn Trỗi, Phường 4, Tp. 

Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu 

Thứ 2 - Thứ 7 

7:00 - 11:30; 13:30 - 

17:00 

Chủ nhật: 7:00 - 

11:30   

✓ ✓ 
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STT Tên Cơ sở Y Tế Địa Chỉ Thời Gian Làm Việc 
Bảo lãnh  

Nội Trú 

Bảo Lãnh 

Ngoại Trú 

Bảo lãnh 

Nha Khoa 

Tỉnh Bắc Giang 

1 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

SÔNG THƯƠNG 

Số 274 Hoàng Văn Thụ, 

Phường Hoàng Văn 

Thụ, Tp. Bắc Giang, 

Tỉnh Bắc Giang 

Thứ 2 - Chủ nhật: 

Mùa hè:  

Sáng: 7:00 - 11:30 

Chiều: 13:30 - 17:00 

Mùa đông: 

Sáng: 7:30 - 12:00 

Chiều: 13:00 - 16:30 

✓ ✓ ✓ 

2 
BỆNH VIỆN MẮT QUỐC TẾ 

DND - BẮC GIANG 

Lô YT, KDC Phía Nam, 

Phường Dĩnh Kế, Tp. 

Bắc Giang, Tỉnh Bắc 

Giang 

Thứ 2 - Thứ 6 

8:00 - 11:30 

13:30 - 16:30 
✓ ✓ 

  

Tỉnh Bình Dương 

1 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN 

PHÚ 

Số 05 KDC Nam 

Phương, Đ. 22/12, Khu 

phố 1A, Phường An 

Phú, Tp. Thuận An, 

Tỉnh Bình Dương 

24/7 ✓ ✓ ✓ 

2 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

MEDIC BÌNH DƯƠNG 

Số 14A Nguyễn An 

Ninh, Phường Phú 

Cường, Tp. Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương 

Thứ 2 - Chủ nhật: 

7:00 - 12:00 

13:00 - 16:00 
✓ ✓ ✓ 

3 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

QUỐC TẾ HẠNH PHÚC 

Số 18, Đại lộ Bình 

Dương, Phường Vĩnh 

Phú, Tp. Thuận An, 

Tỉnh Bình Dương 

Thứ 2 - Thứ 6 

8:00 - 12:00 

13:00 - 16:30 
✓ ✓ 
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STT Tên Cơ sở Y Tế Địa Chỉ Thời Gian Làm Việc 
Bảo lãnh  

Nội Trú 

Bảo Lãnh 

Ngoại Trú 

Bảo lãnh 

Nha Khoa 

4 
BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

BÌNH DƯƠNG 

Số 45 Đ. Hồ Văn Cống, 

Khu phố 4, Phường 

Tương Bình, Tp. Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương 

Thứ 2 - Thứ 6 

8:00 - 12:00 

13:00 - 16:30 
✓ ✓ ✓ 

5 
BỆNH VIỆN HOÀN MỸ TƯ 

NHÂN BÌNH DƯƠNG 

Số 152 Huỳnh Văn Cù, 

Phường Chánh Mỹ, Tp. 

Thủ Dầu Một, Tỉnh 

Bình Dương 

Nội trú: 24/7 

Ngoại trú: 7:00 - 

11:30; 13:00 - 16:00 
✓ ✓ ✓ 

6 
BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

VẠN PHÚC  

Thửa đất số 1903, Tờ 

bản đồ số DC11.2, Khu 

phố Bình Phước B, 

Phường Bình Chuẩn, 

Tp. Thuận An, Tỉnh 

Bình Dương 

Thứ 2 - Chủ nhật: 

7:00 - 16:00 
✓ ✓ ✓ 

7 

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ 

COLUMBIA ASIA BÌNH 

DƯƠNG 

Đ. 22 Tháng 12, Khu 

phố Hòa Lân 1, Phường 

Thuận Giao, Tp. Thuận 

An, Tỉnh Bình Dương 

24/7, kể cả ngày Lễ ✓ ✓ ✓ 

8 
NHA KHOA BÌNH DƯƠNG 

(CN TDM) 

Số 494-496 Đ. Đại lộ 

Bình Dương, Phường 

Hiệp Thành, Tp. Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương 

Thứ 2 - Sáng Chủ 

nhật 

8:00 - 11:30 

14:00 - 19:30 
    

✓ 

9 
NHA KHOA BÌNH DƯƠNG 

(CN THUẬN AN) 

Số 75 Nguyễn Văn Tiết, 

Phường Lái Thiêu, Tp. 

Thuận An, Tỉnh Bình 

Dương 

Thứ 2 - Thứ 7:  

Sáng : 8:00 -12:00, 

Chiều : 14:00-19:00 

Chủ nhật: 8:00-12:00                          

✓ 
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STT Tên Cơ sở Y Tế Địa Chỉ Thời Gian Làm Việc 
Bảo lãnh  

Nội Trú 

Bảo Lãnh 

Ngoại Trú 

Bảo lãnh 

Nha Khoa 

10 
PHÒNG KHÁM - NHI ĐỒNG 

315 CMT8 BÌNH DƯƠNG 

C32Đ Đ. Cách Mạng 

Tháng Tám (Đ. ĐT 745 

cũ), Khu phố Bình Đức 

1, Phường Lái Thiêu, 

Tp. Thuận An, Tỉnh 

Bình Dương 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 

  

✓ 

  

11 
PHÒNG KHÁM - NHI ĐỒNG 

315 LÝ THƯỜNG KIỆT 

Lô đất B5 – Ô 14, Số 15 

Đ. Lý Thường Kiệt, 

Khu phố Thống Nhất 1, 

Phường Dĩ An, Tp. Dĩ 

An, Tỉnh Bình Dương 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 

  

✓ 

  

12 
PHÒNG KHÁM - NHI ĐỒNG 

315 NGUYỄN AN NINH 

Số 464 Nguyễn An 

Ninh, Khu phố Đông 

Tân, Phường Dĩ An, Tp. 

Dĩ An, Tỉnh Bình 

Dương 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 

  

✓ 

  

13 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

BẠCH ĐẰNG 

Số 24 Phạm Ngũ Lão, 

Phường Hiệp Thành, 

Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh 

Bình Dương 

Thứ 2 - Thứ 6 

8:00 - 12:00 

13:00 - 16:30 
  

✓ ✓ 

14 
PHÒNG KHÁM PHỤ SẢN 

315 NGUYỄN TRÃI 

Số 174A Nguyễn Trãi, 

Khu phố Thống Nhất 1, 

Phường Dĩ An, Tp. Dĩ 

An, Tỉnh Bình Dương 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 
  

✓ 

  

Tỉnh Bình Phước 

1 BỆNH VIỆN ĐK PHÚC AN 

Ấp Mỹ Hưng, X. Thành 

Tâm, H. Chơn Thành, 

Tỉnh Bình Phước 

Thứ 2 - Chủ nhật: 

8:00 - 16:30 
✓ ✓ 
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STT Tên Cơ sở Y Tế Địa Chỉ Thời Gian Làm Việc 
Bảo lãnh  

Nội Trú 

Bảo Lãnh 

Ngoại Trú 

Bảo lãnh 

Nha Khoa 

2 
BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

BÌNH PHƯỚC 

Ấp 3, X. Tiến Hưng, Tp. 

Đồng Xoài, Tỉnh Bình 

Phước 

Thứ 2 - Thứ 7: 

7:00 - 11:30 

12:30 - 16:00 
✓ ✓ ✓ 

3 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

AN PHÚ 

Lô 14 đến 26, Đ. N3B, 

KCN Becamex, Khu 

phố 4, Phường Minh 

Thành, TX. Chơn 

Thành, Tỉnh Bình 

Phước 

24/7 

  

✓ 

  

Tỉnh Bình Thuận 

1 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THIÊN PHÚ 

Số 38 Hai Bà Trưng, 

Phường Phước Hội, TX. 

La Gi, Tỉnh Bình Thuận 

Thứ 2 - chủ nhật: 

7:00 - 20:00 
  

✓ ✓ 

Tỉnh Cà Mau 

1 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

HOÀN MỸ MINH HẢI 

Số 09 Lạc Long Quân, 

Phường 7, Tp. Cà Mau, 

Tỉnh Cà Mau 

Thứ 2 - Thứ 7 

7:00 - 11:30; 12:30 - 

16:00 

Chủ nhật: 7:00 - 

12:00 

✓ ✓ ✓ 

Tỉnh Đắk Lắk 

1 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂM PHÚC EA KAR 

Số 209A Nguyễn Tất 

Thành, TT. Ea Kar, H. 

Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk 

Thứ 2 - Chủ nhật: 

7:30 - 17:00 
  

✓ ✓ 
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STT Tên Cơ sở Y Tế Địa Chỉ Thời Gian Làm Việc 
Bảo lãnh  

Nội Trú 

Bảo Lãnh 

Ngoại Trú 

Bảo lãnh 

Nha Khoa 

Tỉnh Đồng Nai 

1 
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y 

DƯỢC SHING MARK 

Quốc lộ 51, Phường 

Long Bình Tân, Tp. 

Biên Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai 

Thứ 2 - Thứ 7 

7:30 - 12:00 

13:00 - 15h30 
✓ ✓ ✓ 

2 
BỆNH VIỆN ITO SÀI GÒN - 

ĐỒNG NAI 

F99 Võ Thị Sáu, 

Phường Thống Nhất, 

Tp. Biên Hòa, Tỉnh 

Đồng Nai 

Thứ 2 - Thứ 6:  

8:00 - 12:00 

13:00 - 16:30 
✓ ✓ ✓ 

3 
BỆNH VIỆN QUỐC TẾ 

HOÀN MỸ ĐỒNG NAI 

Tầng 9, Số 1048A Đ. 

Phạm Văn Thuận, 

Phường Tân Mai, Tp. 

Biên Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai 

- Từ Thứ 2 - Thứ 7 

Sáng : 7:00 - 11:30 

Chiều :13:00 – 16:00 
✓ ✓ ✓ 

4 
NHA KHOA ASIA - CN 

ĐỒNG NAI 

F6/12, Khu phố 1, 

Phường Long Bình Tân, 

Tp. Biên Hòa, Tỉnh 

Đồng Nai 

Thứ 2 - chủ nhật: từ 

8:00 - 19:00 

    

✓ 

5 
NHA KHOA VẠN THÀNH 

SÀI GÒN (CN BIÊN HÒA 01) 

Số 1535 Phạm Văn 

Thuận, Khu phố 3, 

Phường Thống Nhất, 

Tp. Biên Hòa, Tỉnh 

Đồng Nai 

Thứ 2 - Chủ nhật  

8:00 - 11:30 

14:00 - 18:30 

    

✓ 

6 
NHA KHOA VẠN THÀNH 

SÀI GÒN (CN BIÊN HÒA 02) 

Số 17/11 Đ. Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

Quang Vinh, Tp. Biên 

Hòa, Tỉnh Đồng Nai 

Thứ 2 - Chủ nhật  

8:00 - 11:30 

14:00 - 18:30 
    

✓ 
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STT Tên Cơ sở Y Tế Địa Chỉ Thời Gian Làm Việc 
Bảo lãnh  

Nội Trú 

Bảo Lãnh 

Ngoại Trú 

Bảo lãnh 

Nha Khoa 

7 
NHA KHOA VẠN THÀNH 

SÀI GÒN (CN ĐỊNH QUÁN) 

Số 45 Phố 1, Ấp 1, X. 

Phú Lợi, H. Định Quán, 

Tỉnh Đồng Nai 

Thứ 2 - Chủ nhật  

8:00 - 11:30 

14:00 - 18:30     

✓ 

8 

NHA KHOA VẠN THÀNH 

SÀI GÒN (CN THỐNG 

NHẤT) 

Số 14D Đ. Phúc Nhạc, 

X. Gia Tân 3, H. Thống 

Nhất, Tỉnh Đồng Nai 

Thứ 2 - Chủ nhật  

8:00 - 11:30 

14:00 - 18:30     

✓ 

9 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

VẠN THÀNH SÀI GÒN 

(TÂN PHÚ)  

Tổ 15, Khu 8, TT. Tân 

Phú, H. Tân Phú, Tỉnh 

Đồng Nai 

Thứ 2 - Thứ 7 

7:30 - 18:30 
  

✓ ✓ 

Tỉnh Đồng Tháp 

1 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

QUỐC TẾ TÂM TRÍ HỒNG 

NGỰ 

Số 12 Đ. Nguyễn Tất 

Thành, KĐT Bờ Đông, 

Phường An Thạnh, Tp. 

Hồng Ngự, Tỉnh Đồng 

Tháp 

Thứ 2 - Thứ 7 

Sáng: 7:00-11:30 ; 

Chiều: 13:00 - 16:30 
✓ ✓ ✓ 

2 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

TÂM TRÍ CAO LÃNH 

Số 12 Đ. Nguyễn Tất 

Thành, KĐT Bờ Đông, 

Phường An Thạnh, Tp. 

Hồng Ngự, Tỉnh Đồng 

Tháp 

Thứ 2 - Thứ 7: 

7:00 - 17:00 
✓ ✓ ✓ 

3 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

TÂM TRÍ ĐỒNG THÁP 

Số 700, Quốc lộ 30, X. 

Mỹ Tân, Tp. Cao Lãnh, 

Tỉnh Đồng Tháp 

Thứ 2 - Thứ 7 

7:00 - 11:30 

13:00 - 16:30 
✓ ✓ ✓ 

4 
BỆNH VIỆN PHƯƠNG 

CHÂU SA ĐÉC 

Số 153 Nguyễn Sinh 

Sắc, Phường 2, Tp. Sa 

Đéc, Tỉnh Đồng Tháp 

Thứ 2 - Thứ 7: 

7:00 - 15h 
✓ ✓ ✓ 
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STT Tên Cơ sở Y Tế Địa Chỉ Thời Gian Làm Việc 
Bảo lãnh  

Nội Trú 

Bảo Lãnh 

Ngoại Trú 

Bảo lãnh 

Nha Khoa 

Tỉnh Gia Lai 

1 
NHA KHOA ASIA - CN GIA 

LAI 

Số 564 Lê Đại Hành, 

Phường Yên Thế, Tp. 

Pleiku, Tỉnh Gia Lai 

Thứ 2 - chủ nhật: từ 

8:00 - 19:00 
    

✓ 

2 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

BÌNH AN 

Số 192 Phan Đình 

Phùng, Phường Yên Đỗ, 

Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai 

Thứ 2 - Chủ nhật  

7:00 - 11:30 

13:30 - 17:00   

✓ 

  

Tỉnh Hải Dương 

1 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

HÒA BÌNH - HẢI DƯƠNG 

Phố Phạm Xuân Huân, 

KĐTM Phía Đông, 

Phường Hải Tân, Tp. 

Hải Dương, Tỉnh Hải 

Dương 

Thứ 2 - Chủ nhật: 

- Buổi Sáng:  Từ 

07:00 - 11:30 

- Buổi Chiều: Từ 

13:30 - 17:00 

Trực cấp cứu: 24/24 

✓ ✓ ✓ 

2 
BỆNH VIỆN MẮT QUỐC TẾ 

DND - HẢI DƯƠNG 

Lô 8.1-9 KĐTM phía 

Tây, Đ. Trường Chinh, 

Phường Tân Bình, Tp. 

Hải Dương, Tỉnh Hải 

Dương 

Thứ 2 - Thứ 6: 

08:00 - 16:30 
✓ ✓ 

  

Tỉnh Hưng Yên 

1 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

HƯNG HÀ 

Đ. Sơn Nam, Phường 

Lam Sơn, Tp. Hưng 

Yên, Tỉnh Hưng Yên 

Thứ 2 - Chủ nhật: 

7:00 - 17:00 
✓ ✓ ✓ 
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STT Tên Cơ sở Y Tế Địa Chỉ Thời Gian Làm Việc 
Bảo lãnh  

Nội Trú 

Bảo Lãnh 

Ngoại Trú 

Bảo lãnh 

Nha Khoa 

Tỉnh Khánh Hòa 

1 BỆNH VIỆN 22-12 

Số 34/04 Nguyễn Thiện 

Thuật, Phường Tân Lập, 

Tp. Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa 

Thứ 2 - Thứ 6  

8:00 - 12:00 

13:00 - 16:30 
✓ ✓ ✓ 

2 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA SÀI 

GÒN - NHA TRANG 

Lô 10, KDC Vĩnh Điềm 

Trung, X. Vĩnh Hiệp, 

Tp. Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa 

Thứ 2 - Thứ 7: 

Sáng: 7:30 - 11:00 

Chiều: 13:00 - 16:30 
✓ ✓ ✓ 

3 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

TÂM TRÍ NHA TRANG 

Số 57-59 Đ. Cao Thắng, 

Phường Phước Long, 

Tp. Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa 

Thứ 2 - Thứ 6  

8:00 - 12:00 

13:00 - 16:30 
✓ ✓ ✓ 

4 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÍN ĐỨC 

Số 39-41 Trần Quý Cáp, 

Phường Vạn Thắng, Tp. 

Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa 

Thứ 2 - Chủ nhật 

7:00 - 17:00 

  

✓ ✓ 

Tỉnh Kon Tum 

1 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

VẠN GIA AN 

Số 407 (số cũ 153-155), 

Đ. Bà Triệu, Phường 

Quyết Thắng, Tp. Kon 

Tum, Tỉnh Kon Tum 

Thứ 2 - Thứ 7:  

Sáng: 7:00 - 11:00 

Chiều: 13:00 - 17:00 
✓ ✓ ✓ 



  

 DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ AIA  

 

 

072024 

STT Tên Cơ sở Y Tế Địa Chỉ Thời Gian Làm Việc 
Bảo lãnh  

Nội Trú 

Bảo Lãnh 

Ngoại Trú 

Bảo lãnh 

Nha Khoa 

Tỉnh Lâm Đồng 

1 
BỆNH VIỆN HOÀN MỸ ĐÀ 

LẠT 

Đồi Long Thọ, Phường 

10, Tp. Đà Lạt, Tỉnh 

Lâm Đồng 

Thứ 2-Thứ 7 (Ngày lễ 

nghỉ):  

7:00 - 11:30 

12:30 - 16:00 

✓ ✓ ✓ 

Tỉnh Nam Định 

1 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

MINH ĐỨC 

Số 60 Đ. Thái Bình, 

Phường Trần Tế Xương, 

Tp. Nam Định, Tỉnh 

Nam Định 

Thứ 2 - Chủ nhật: 

7:00 - 11:30 

14:00 - 19:30 
  

✓ ✓ 

Tỉnh Nghệ An 

1 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

QUANG KHỞI 

Khối Thịnh Mỹ, Phường 

Quỳnh Thiện, TX. 

Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ 

An 

Thứ 2 - Thứ 7:  

Sáng: 7:00 - 11:30 

Chiều: 13:30 - 17:00 
✓ ✓ ✓ 

2 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

QUANG THÀNH 

Thôn Hồng Tiến, X. 

Quỳnh Hồng, H. Quỳnh 

Lưu, Tỉnh Nghệ An 

Thứ 2 - Thứ 7: 

Sáng 7:00-11:00 

Chiều 13:30 -17:00 
✓ ✓ ✓ 

3 
BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

VINH 

Số 99 Phạm Đình Toái, 

Phường Nghi Phú, Tp. 

Vinh, Tỉnh Nghệ An 

Thứ 2 - Thứ 7 

7:00 - 12:00 

13:30 - 16:30 
✓ ✓ ✓ 

4 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

115 PHÚ HẬU 

Xóm 6, X. Diễn Tháp, 

H. Diễn Châu, Tỉnh 

Nghệ An 

Thứ 2 - Thứ 7  

Sáng: 8:00 - 11:30 

Chiều: 13:30 - 16:30   

✓ ✓ 



  

 DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ AIA  

 

 

072024 

STT Tên Cơ sở Y Tế Địa Chỉ Thời Gian Làm Việc 
Bảo lãnh  

Nội Trú 

Bảo Lãnh 

Ngoại Trú 

Bảo lãnh 

Nha Khoa 

Tỉnh Ninh Thuận 

1 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA SÀI 

GÒN - PHAN RANG 

Số 05 Lê Hồng Phong, 

Phường Mỹ Hương, Tp. 

Phan Rang - Tháp 

Chàm, Tỉnh Ninh Thuận 

Thứ 2 - Thứ 6 

7:00 – 21h00 

Thứ 7: 

7:00 - 11:0000 

✓ ✓ 

  

Tỉnh Quảng Bình 

1 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TRÍ TÂM 

Số 98 Hữu Nghị, 

Phường Nam Lý, Tp. 

Đồng Hới, Tỉnh Quảng 

Bình 

Thứ 2 - Chủ nhật 

7:30 - 11:30 

13:30 - 17:30 
  

✓ ✓ 

Tỉnh Quảng Nam 

1 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA SÀI 

GÒN - HỘI AN 

Số 06 Phan Đình Phùng, 

Phường Tân An, Tp. 

Hội An, Tỉnh Quảng 

Nam 

Thứ 2 - sáng Thứ 7: 

Sáng: 7:00 - 11:30 

Chiều: 13:00 - 16:30 
✓ ✓ 

  

2 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

TÂM TRÍ QUẢNG NAM 

Số 253 Điện Biên Phủ, 

X. Nam Phước, H. Duy 

Xuyên, Tỉnh Quảng 

Nam 

Thứ 2 - Thứ 7: 

7:00 - 17:00 
✓ ✓ ✓ 

3 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

VĨNH ĐỨC 

Thôn 8A, Phường Điện 

Nam Trung, H. Điện 

Bàn, Tỉnh Quảng Nam 

Thứ 2 - Thứ 6 

8:00 - 12:00 

13:00 - 16:30 
✓ ✓ ✓ 

4 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

HỒNG PHÚC 

Số 60-64 Nguyễn Du, 

Phường Tân Thạnh, 

Tp.Tam Kỳ, Tỉnh 

Quảng Nam 

Thứ 2 - Chủ nhật 

7:30 - 11:30 

13:30 - 18:00 
  

✓ 

  



  

 DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ AIA  

 

 

072024 

STT Tên Cơ sở Y Tế Địa Chỉ Thời Gian Làm Việc 
Bảo lãnh  

Nội Trú 

Bảo Lãnh 

Ngoại Trú 

Bảo lãnh 

Nha Khoa 

Tỉnh Quảng Ninh 

1 
BỆNH VIỆN BÃI CHÁY 

(Công lập) 

Quốc lộ 279, Phường 

Giếng Đáy, Tp. Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh 

Thứ 2 - Chủ nhật 

7:30 - 22h 
✓ ✓ ✓ 

2 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

HOÀNG ANH 

Số 02, Ngõ 05, Phố Hải 

Long, Phường Hồng 

Hải, Tp. Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh 

Thứ 2 - Chủ nhật 

7:30 - 18:00 

  

✓ 

  

Tỉnh Quảng Trị 

1 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

245 

Số 245 Đ. Hùng Vương, 

Phường Đông Lương, 

Tp. Đông Hà, Tỉnh 

Quảng Trị 

Thứ 2 - Chủ nhật 

7:00 - 19:00 

  

✓ ✓ 

2 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

BS HOÀNG ĐỨC DŨNG 

Số 18B Lê Duẩn, 

Phường 1, Tp. Đông Hà, 

Tỉnh Quảng Trị 

Thứ 2 - Chủ nhật 

Sáng: 7:00 - 11:00 

Chiều: 13:30 - 17:00   

✓ 

  

Tỉnh Sóc Trăng 

1 

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ 

PHƯƠNG CHÂU SÓC 

TRĂNG 

Số 373 Phú Lợi, Phường 

2, Tp. Sóc Trăng, Tỉnh 

Sóc Trăng 

Thứ 2 - Thứ 7 

7:00 - 11:30; 13:00 - 

16:30 
✓ ✓ ✓ 

Tỉnh Sơn La 

1 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

CUỘC SỐNG 

Bản Buổn, Phường 

Chiêng Cơi, Tp. Sơn La, 

Tỉnh Sơn La 

Thứ 2 - Chủ nhật 

8:00 - 17:00 
✓ ✓ ✓ 



  

 DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ AIA  

 

 

072024 

STT Tên Cơ sở Y Tế Địa Chỉ Thời Gian Làm Việc 
Bảo lãnh  

Nội Trú 

Bảo Lãnh 

Ngoại Trú 

Bảo lãnh 

Nha Khoa 

Tỉnh Tây Ninh 

1 
PHÒNG KHÁM PHỤ SẢN 

315 TÂY NINH 

Số 595-597 Cách Mạng 

Tháng Tám, Khu phố 6, 

Phường 3, Tp. Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

Thứ 2 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 
  

✓ 

  

Tỉnh Thái Bình 

1 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ 

NHÂN HOÀNG AN 

Số 786 Đ. Lý Bôn, 

Phường Trần Lãm, Tp. 

Thái Bình, Tỉnh Thái 

Bình 

Thứ 2 - Thứ 6 

Sáng: 7:00 - 11:00 

Chiều: 13:30 - 17:00 
✓ ✓ 

  

Tỉnh Thái Nguyên 

1 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA YÊN 

BÌNH THÁI NGUYÊN 

Đ. Trần Nguyên Hãn, 

TDP Chùa, Phường 

Nam Tiến, Tp. Phổ Yên, 

Tỉnh Thái Nguyên 

Thứ 2- Chủ nhật: 

7:00 - 11:30 

13:30 - 17:00 
✓ ✓ ✓ 

2 
BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI 

NGUYÊN 

Số 328 Lương Ngọc 

Quyến, Phường Đồng 

Quang, Tp. Thái 

Nguyên, Tỉnh Thái 

Nguyên 

Ngoại trú: Thứ 2 – 

Thứ 7 

Nội trú: Thứ 2 – Thứ 

6 

Sáng: 7:30 - 11:30 

Chiều: 13:00 - 17:00 

✓ ✓ ✓ 

Tỉnh Thanh Hóa 

1 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỢP 

LỰC 

Số 595 Đ. Nguyễn Chí 

Thanh, Phường Đông 

Thọ, Tp. Thanh Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

Thứ 2 - Chủ nhật 

7:30 - 11:30 

13:30 - 16:30 
✓ ✓ ✓ 



  

 DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ AIA  

 

 

072024 

STT Tên Cơ sở Y Tế Địa Chỉ Thời Gian Làm Việc 
Bảo lãnh  

Nội Trú 

Bảo Lãnh 

Ngoại Trú 

Bảo lãnh 

Nha Khoa 

2 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

QUỐC TẾ HỢP LỰC 

Nổ Giáp 1, Phường 

Nguyên Bình, TX. Nghi 

Sơn, Tỉnh Thanh Hóa 

Thứ 2 - Chủ nhật: 

Sáng: 7:30 - 11:30 

Chiều: 13:30 - 16:30 
✓ ✓ ✓ 

3 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

MEDLATEC THANH HÓA 

Số 12-14 Đ. Phạm Ngũ 

Lão, Phường Đông Sơn, 

Tp. Thanh Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

Thứ 2 - Chủ nhật: 

7:00 - 11:30 

13:30 - 17:00 
  

✓ 

  

Tỉnh Thừa Thiên Huế 

1 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

HOÀNG VIẾT THẮNG 

Số 187 Đ. Điện Biên 

Phủ, Phường Trường 

An, Tp. Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Thứ 2 - Thứ 6  

Sáng: 7:00 - 12:00 

Chiều: 13:30 - 16:30 
✓ ✓ 

  

Tỉnh Trà Vinh 

1 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

ĐẶNG TUYỀN 

Số 266 Điện Biên Phủ, 

Khóm 3, Phường 6, Tp. 

Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 

Thứ 2 - Chủ nhật 

7:00 - 17:00 
  

✓ ✓ 

Tỉnh Vĩnh Phúc 

1 
BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ 

LẠC VIỆT 

Đ. Nguyễn Tất Thành, 

X. Định Trung, Tp. 

Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh 

Phúc 

Thứ 2 - Chủ nhật 

7:0015- 16:30 
✓ ✓ ✓ 

2 
BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ 

LẠC VIỆT PHÚC YÊN 

Đ. Hai Bà Trưng, 

Phường Hùng Vương, 

Tp. Phúc Yên, Tỉnh 

Vĩnh Phúc 

Thứ 2 - Chủ nhật 

7:0015- 16:30 
✓ ✓ 

  



  

 DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ AIA  

 

 

072024 

STT Tên Cơ sở Y Tế Địa Chỉ Thời Gian Làm Việc 
Bảo lãnh  

Nội Trú 

Bảo Lãnh 

Ngoại Trú 

Bảo lãnh 

Nha Khoa 

3 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

MEDLATEC VĨNH PHÚC 

Số 119 Đ. Nguyễn Tất 

Thành, KDC Số 02, 

Phường Khai Quang, 

Tp. Vĩnh Yên, Tỉnh 

Vĩnh Phúc 

Thứ 2 - Chủ nhật: 

7:00 - 11:30 

13:30 - 17:00 

  

✓ ✓ 

Tp. Cần Thơ 

1 
BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

CỬU LONG 

Lô 20 Đ. Võ Nguyên 

Giáp, Phường Phú Thứ, 

Quận Cái Răng, Tp. Cần 

Thơ 

Thứ 2 - Thứ 7: 7:00 - 

17:00 

Chủ nhật: 7:00 - 

11:0000 

✓ ✓ ✓ 

2 
BỆNH VIỆN QUỐC TẾ 

PHƯƠNG CHÂU CẦN THƠ 

Số 300 Đ. Nguyễn Văn 

Cừ, Phường An Khánh, 

Quận Ninh Kiều, Tp. 

Cần Thơ 

Thứ 2 - Thứ 6 

8:00 - 12:00; 13:00 - 

16:30 
✓ ✓ ✓ 

3 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

MEDLATEC CẦN THƠ 

Số 598 Đ. 30 Tháng 4, 

Phường Hưng Lợi, 

Quận Ninh Kiều, Tp. 

Cần Thơ 

Thứ 2 - Chủ nhật: 

7:30 - 17:00 

  

✓ 

  

4 
PHÒNG KHÁM VẠN 

PHƯỚC CỬU LONG 

Số 19 Nguyễn Văn 

Linh, Phường Hưng 

Lợi, Quận Ninh Kiều, 

Tp. Cần Thơ 

Thứ 2 - Thứ 6 

8:00 - 12:00; 13:00 - 

16:30 
  

✓ ✓ 

5 
PHÒNG KHÁM - NHI ĐỒNG 

315 ĐƯỜNG 30/4 

Số 714 Đ. 30 Tháng 4, 

Phường Hưng Lợi, 

Quận Ninh Kiều, Tp. 

Cần Thơ  

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 
  

✓ 

  



  

 DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ AIA  

 

 

072024 

STT Tên Cơ sở Y Tế Địa Chỉ Thời Gian Làm Việc 
Bảo lãnh  

Nội Trú 

Bảo Lãnh 

Ngoại Trú 

Bảo lãnh 

Nha Khoa 

6 
PHÒNG KHÁM - NHI ĐỒNG 

315 TRẦN HƯNG ĐẠO 

Số 162-162B Đ. Trần 

Hưng Đạo, Phường An 

Nghiệp, Quận Ninh 

Kiều, Tp. Cần Thơ  

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 
  

✓ 

  

7 
PHÒNG KHÁM - NHI ĐỒNG 

315 TRẦN VĂN KHÉO 

Số 75-77 Trần Văn 

Khéo, Phường Cái Khế, 

Quận Ninh Kiều, Tp. 

Cần Thơ  

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 
  

✓ 

  

Tp. Đà Nẵng 

1 BỆNH VIỆN 199 

Số 216 Nguyễn Công 

Trứ, Phường An Hải 

Đông, Quận Sơn Trà, 

Tp. Đà Nẵng 

Thứ 2 - Thứ 6 

7:00 -11:0000 

13:30-16:30 
✓ ✓ ✓ 

2 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA GIA 

ĐÌNH ĐÀ NẴNG 

Số 73 Đ. Nguyễn Hữu 

Thọ, Phường Hòa 

Thuận Tây, Quận Hải 

Châu, Tp. Đà Nẵng 

Thứ 2 - Chủ nhật 

7:30 - 17:00.  
✓ ✓ ✓ 

3 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

HOÀN MỸ ĐÀ NẴNG 

Số 291 Đ. Nguyễn Văn 

Linh, Phường Thạc 

Gián, Quận Thanh Khê, 

Tp. Đà Nẵng 

Thứ 2 - Thứ 7 

7:00 - 11:30 

12:30 - 17:00 
✓ ✓ ✓ 

4 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

TÂM TRÍ ĐÀ NẴNG 

Số 64 Đ. Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

Khuê Trung, Quận Cẩm 

Lệ, Tp. Đà Nẵng 

Thứ 2 - Thứ 6 

Ngoại trú: 8:00 - 

12:00; 13:00 - 19:00 

Nội trú: 8:00 - 12:00; 

13:30 - 17:30 

✓ ✓ ✓ 



  

 DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ AIA  

 

 

072024 

STT Tên Cơ sở Y Tế Địa Chỉ Thời Gian Làm Việc 
Bảo lãnh  

Nội Trú 

Bảo Lãnh 

Ngoại Trú 

Bảo lãnh 

Nha Khoa 

5 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

BÌNH DÂN 

Số 376 Đ. Trần Cao 

Vân, Phường Xuân Hà, 

Quận Thanh Khê, Tp. 

Đà Nẵng 

Thứ 2 - Thứ 7: 

Sáng: 7:30 - 11:30 

Chiều: 13:30 - 17:00  
✓ ✓ ✓ 

6 
BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG 

(Công lập) 

Số 124 Hải Phòng, 

Phường Thạch Thang, 

Quận Hải Châu, Tp. Đà 

Nẵng 

Thứ 2 - Thứ 6 

8:00 - 12:00 

13:00 - 16:30 
✓ ✓ ✓ 

7 
PHÒNG KHÁM - NHI ĐỒNG 

315 NÚI THÀNH 

Số 40-42 Núi Thành, 

Phường Hoà Thuận 

Đông, Quận Hải Châu, 

Tp. Đà Nẵng 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 
  

✓ 

  

8 
TRUNG TÂM BÁC SỸ GIA 

ĐÌNH ĐÀ NẴNG  

Số 438 Cách Mạng 

Tháng 8, Phường Hòa 

Thọ Đông, Quận Cẩm 

Lệ, Tp. Đà Nẵng 

Thứ 2 - Thứ 7 

6:30 - 17:00 

  

✓ 

  

9 

TRUNG TÂM CHẨN ĐOÁN 

Y KHOA KỸ THUẬT CAO 

THIỆN NHÂN 

Số 276-278 Đống Đa, 

Phường Thanh Bình, 

Quận Hải Châu, Tp. Đà 

Nẵng 

Thứ 2 - Chủ nhật: 

Sáng: 7:00 - 11:30 

Chiều: 13:30 - 16:30 
  

✓ ✓ 

Tp. Hà Nội 

1 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN 

VIỆT 

Số 1E Trường Chinh, 

Phường Phương Liệt, 

Quận Thanh Xuân, Tp. 

Hà Nội 

Thứ 2 - Thứ 7  

7:30 - 16:30  

Chủ nhật: 7:30 - 

11:30 

✓ ✓ ✓ 



  

 DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ AIA  

 

 

072024 

STT Tên Cơ sở Y Tế Địa Chỉ Thời Gian Làm Việc 
Bảo lãnh  

Nội Trú 

Bảo Lãnh 

Ngoại Trú 

Bảo lãnh 

Nha Khoa 

2 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẢO 

SƠN 2 

Số 52 Đ. Nguyễn Chí 

Thanh, Phường Láng 

Thượng, Quận Đống 

Đa, Tp. Hà Nội 

Thứ 2 - Thứ 7 

7:30 - 16:00 
✓ ✓ ✓ 

3 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

ĐỨC GIANG (Công lập) 

Số 54 Trường Lâm, 

Phường Đức Giang, 

Quận Long Biên, Tp. 

Hà Nội 

Thứ 2 - Thứ 6 

8:00 - 11:30 

13:30 - 16:30 
✓ ✓ ✓ 

4 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

HỒNG NGỌC 

Số 55 Đ. Yên Ninh, 

Phường Trúc Bạch, 

Quận Ba Đình, Tp. Hà 

Nội 

Thứ 2 - Chủ nhật: 

7:30 - 18:00 
✓ ✓ ✓ 

5 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

HỒNG NGỌC - PHÚC 

TRƯỜNG MINH 

Số 08 Đ. Châu Văn 

Liêm, Phường Phúc Đô, 

Quận Nam Từ Liêm, 

Tp. Hà Nội 

Thứ 2 - Chủ nhật: 

7:30 - 18:00 
✓ ✓ ✓ 

6 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

MEDLATEC 

Số 42-44 Đ. Nghĩa 

Dũng, Phường Phúc Xá, 

Quận Ba Đình, Tp. Hà 

Nội 

Thứ 2 - Chủ nhật 

7:30 - 19:00 
✓ ✓ ✓ 

7 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

PHƯƠNG ĐÔNG 

Số 09 Phố Viên, Phường 

Cổ Nhuế 2, Quận Bắc 

Từ Liêm, Tp. Hà Nội 

Thứ 2 - Thứ 7: 6:30 - 

20h 

Chủ nhật: 6:30 - 

17:00 

✓ ✓ ✓ 

8 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

QUỐC TẾ BẮC HÀ 

Số 137 Nguyễn Văn Cừ, 

Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Tp. 

Hà Nội 

Thứ 2 - Thứ 7 

7:30 - 16:30 
✓ ✓ ✓ 



  

 DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ AIA  

 

 

072024 

STT Tên Cơ sở Y Tế Địa Chỉ Thời Gian Làm Việc 
Bảo lãnh  

Nội Trú 

Bảo Lãnh 

Ngoại Trú 

Bảo lãnh 

Nha Khoa 

9 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

QUỐC TẾ THIÊN ĐỨC 

Số 207 Đ. Phùng Hưng, 

Phường Phúc La, Quận 

Hà Đông, Tp. Hà Nội 

Thứ 2 - Chủ nhật 

8:00 - 17:00 
✓ ✓ ✓ 

10 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

TÂM ANH HÀ NỘI 

Số 108 Hoàng Như 

Tiếp, Phường Bồ Đề, 

Quận Long Biên, Tp. 

Hà Nội 

Thứ 2 - Chủ nhật 

7:30 -16:30 
✓ ✓ ✓ 

11 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ 

NHÂN HÀ NỘI 

Số 29 Hàn Thuyên, 

Phường Phạm Đình Hổ, 

Quận Hai Bà Trưng, Tp. 

Hà Nội 

Thứ 2 - Thứ 7: 7:30 - 

16:30 
✓ ✓ 

  

12 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ 

NHÂN HÀ THÀNH 

Số 61 Đ. Vũ Thạnh, 

Phường Ô Chợ Dừa, 

Quận Đống Đa, Tp. Hà 

Nội 

Thứ 2 - Thứ 7 (Chủ 

nhật trực cấp cứu) 

7:30 - 17:00 
✓ ✓ ✓ 

13 BỆNH VIỆN ĐÔNG ĐÔ 

Số 05 Đào Duy Anh, 

Phường Phương Liên, 

Quận Đống Đa, Tp. Hà 

Nội 

Thứ 2 - Thứ 7 

7:30 - 12:00 

13:30 - 17:00 
✓ ✓ ✓ 

14 
BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ 

VIỆT ĐỨC (Công lập) 

Số 40 Tràng Thi, 

Phường Hàng Bông, 

Quận Hoàn Kiếm, Tp. 

Hà Nội 

Thứ 2 - Thứ 7: 

Sáng: 8:00 - 12:00 

Chiều: 13:00 - 15h30 
✓ ✓ ✓ 

15 
BỆNH VIỆN MẮT QUỐC TẾ 

DND - HÀ NỘI 

Số 126-128 Đ. Bùi Thị 

Xuân, Phường Bùi Thị 

Xuân, Quận Hai Bà 

Trưng, Tp. Hà Nội 

Thứ 2 - Thứ 6 (trừ các 

ngày lễ, Tết): 

8:00 - 17:00 
✓ ✓ 

  



  

 DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ AIA  

 

 

072024 

STT Tên Cơ sở Y Tế Địa Chỉ Thời Gian Làm Việc 
Bảo lãnh  

Nội Trú 

Bảo Lãnh 

Ngoại Trú 

Bảo lãnh 

Nha Khoa 

16 
BỆNH VIỆN MẮT VIỆT 

NHẬT 

Số 122 Triệu Việt 

Vương, Phường Bùi Thị 

Xuân, Quận Hai Bà 

Trưng, Tp. Hà Nội 

Thứ 2 - Thứ 7: 8:00 - 

17:00 

Chủ nhật: 8:00 - 

12:00 

✓ ✓ 

  

17 

BỆNH VIỆN NHIỆT ĐỚI 

TRUNG ƯƠNG (CS2) (Công 

lập) 

Số 78 Đ. Giải Phóng, 

Phường Phương Mai, 

Quận Đống Đa, Tp. Hà 

Nội 

Thứ 2 - Thứ 6 

8:00 - 12:00 

13:00 - 16:30 
✓ ✓ ✓ 

18 

BỆNH VIỆN NHIỆT ĐỚI 

TRUNG ƯƠNG (CS1) (Công 

lập) 

Thôn Bầu, X. Kim 

Chung, H. Đông Anh, 

Tp. Hà Nội 

Thứ 2 - Thứ 6 

8:00 - 12:00 

13:00 - 16:30 
✓ ✓ ✓ 

19 
BỆNH VIỆN PHỤ SẢN AN 

THỊNH 

Số 496 Phố Bạch Mai, 

Phường Trương Định, 

Quận Hai Bà Trưng, Tp. 

Hà Nội 

Thứ 2 - Chủ nhật 

7:30 - 12:00  

13:30 - 17:00 
✓ ✓ 

  

20 
BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ 

NỘI 

Số 929 Đ. La Thành, 

Phường Ngọc Khánh, 

Quận Ba Đình, Tp. Hà 

Nội 

Thứ 2 – Thứ 6: 

7:30 - 16:30 
✓ ✓ 

  

21 
BỆNH VIỆN QUỐC TẾ 

DOLIFE 

Số 108 Đ. Nguyễn 

Hoàng, Phường Mỹ 

Đình 2, Quận Nam Từ 

Liêm, Tp. Hà Nội 

Thứ 2 - Thứ 7  

8:00 - 17:00 
✓ ✓ ✓ 

22 
BỆNH VIỆN THANH NHÀN 

(Công lập) 

Số 42 Thanh Nhàn, 

Phường Thanh Nhàn, 

Quận Hai Bà Trưng, Tp. 

Hà Nội 

Sáng 8:00-12:00; 

Chiều 13:30 - 17:00 
✓ ✓ ✓ 



  

 DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ AIA  

 

 

072024 

STT Tên Cơ sở Y Tế Địa Chỉ Thời Gian Làm Việc 
Bảo lãnh  

Nội Trú 

Bảo Lãnh 

Ngoại Trú 

Bảo lãnh 

Nha Khoa 

23 
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU 

HƯNG VIỆT 

Số 34 Đ. Đại Cồ Việt, 

Phường Lê Đại Hành, 

Quận Hai Bà Trưng, Tp. 

Hà Nội 

Thứ 2 - Thứ 7 

07:30 - 12:00 

13:30 - 17:00 
✓ ✓ 

  

24 
BỆNH VIỆN VIỆT PHÁP HÀ 

NỘI 

Số 01 Đ. Phương Mai, 

Phường Phương Mai, 

Quận Đống Đa, Tp. Hà 

Nội 

Thứ 2 - Thứ 6: 8:0030 

- 17:30 

Thứ 7: 8:00 - 12:00 
✓ ✓ ✓ 

25 
DYM MEDICAL CENTER 

HÀ NỘI 

Tầng hầm B1, Tòa Epic 

Tower, Ngõ 19 Duy 

Tân, Phường Mỹ Đình 

2, Quận Nam Từ Liêm, 

Tp. Hà Nội 

Thứ 2 - Thứ 7 

8:00 - 17:00 

  

✓ ✓ 

26 NHA KHOA QUỐC TẾ DND 

Số 157 Đ. Bùi Thị 

Xuân, Phường Bùi Thị 

Xuân, Quận Hai Bà 

Trưng, Tp. Hà Nội 

Thứ 2 - Thứ 6 (trừ các 

ngày lễ, Tết): 

8:00 - 17:00 
    

✓ 

27 
PHÒNG KHÁM - NHI ĐỒNG 

315 ĐIỆN BIÊN PHỦ 

Biệt thự số 11 Phố Điện 

Biên Phủ, Phường Điện 

Biên Phủ, Quận Ba 

Đình, Tp. Hà Nội 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 
  

✓ 

  

28 
PHÒNG KHÁM BÁC SỸ 

GIA ĐÌNH DOCTOR4U 

Tầng 2, Tòa Imperial 

Suites, Số 71 Phố Vạn 

Phúc, Phường Liễu Giai, 

Quận Ba Đình, Tp. Hà 

Nội 

Thứ 2 - Chủ nhật: 

8:00 - 21h 

  

✓ 

  



  

 DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ AIA  

 

 

072024 

STT Tên Cơ sở Y Tế Địa Chỉ Thời Gian Làm Việc 
Bảo lãnh  

Nội Trú 

Bảo Lãnh 

Ngoại Trú 

Bảo lãnh 

Nha Khoa 

29 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

125 THÁI THỊNH 

Số 125-127 Thái Thịnh, 

Phường Thịnh Quang, 

Quận Đống Đa, Tp. Hà 

Nội 

Thứ 2 - Chủ nhật 

8:00 - 11:30 

13:30 - 16:30 
  

✓ 

  

30 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 5 

SAO HÀ NỘI 

Số 288 Hồ Tùng Mậu, 

Phường Phú Diễn, Quận 

Bắc Từ Liêm, Tp. Hà 

Nội 

Thứ 2 - Chủ nhật 

7:30 - 17:00 

  

✓ 

  

31 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

DR.BÌNH TELE_CLINIC 

Số 11-13-15 Trần Xuân 

Soạn, Phường Phạm 

Đình Hổ, Quận Hai Bà 

Trưng, Tp. Hà Nội 

Thứ 2 - Thứ 7 

7:30 - 11:0045 

13:0015 - 17:00 
  

✓ ✓ 

32 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

HỒNG NGỌC KEANGNAM 

Số B050 - Tầng B1 Tòa 

nhà Keangnam, Đ. 

Phạm Hùng, Phường 

Mễ Trì, Quận Cầu Giấy, 

Tp. Hà Nội 

Thứ 2 - Chủ nhật: 

7:30 - 17:00 

  

✓ ✓ 

33 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

HỒNG NGỌC KOSMO TÂY 

HỒ 

Tầng 1, 2, 3 - Kosmo 

Tây Hồ, 161 Xuân La, 

Phường Xuân tảo, Quận 

Bắc Từ Liêm, Tp. Hà 

Nội 

Thứ 2 - Chủ nhật: 

8:00 - 17:00 

  

✓ ✓ 

34 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

HỒNG NGỌC NGUYỄN 

TUÂN 

Tầng 1-NO2-TTTM 

TNL Plaza Goldseason, 

Số 47 Nguyễn Tuân, 

Phường Thanh Xuân 

Trung, Quận Thanh 

Xuân, Tp. Hà Nội 

Thứ 2 - Chủ nhật: 

8:00 - 17:00 

  

✓ ✓ 



  

 DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ AIA  

 

 

072024 

STT Tên Cơ sở Y Tế Địa Chỉ Thời Gian Làm Việc 
Bảo lãnh  

Nội Trú 

Bảo Lãnh 

Ngoại Trú 

Bảo lãnh 

Nha Khoa 

35 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

HỒNG NGỌC SAVICO 

Tầng 3 Tòa nhà B 

Savico Megamall - 07-

09 Nguyễn Văn Linh, 

Phường Gia Thụy, Quận 

Long Biên, Tp. Hà Nội 

Thứ 2 - Chủ nhật: 

7:30 - 17:00  

  

✓ ✓ 

36 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

HỒNG NGỌC TỐ HỮU 

Tầng 1 HPC Landmark 

105, KĐTM Văn Khê, 

Phường La Khê, Quận 

Hà Đông, Tp. Hà Nội 

Thứ 2 - Chủ nhật: 

8:00 - 17:00 

  

✓ ✓ 

37 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

JIO HEALTH (CN HÀ NỘI) 

Tầng B1, Tòa nhà 

Capital Place, Số 29 

Liễu Giai, Phường Ngọc 

Khánh, Quận Ba Đình, 

Tp. Hà Nội 

Thứ 2 - Chủ nhật: 

8:00 -  22h 

  

✓ ✓ 

38 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

MEDICALPLUS TÂN MAI 

Tầng 2, TTTM 

Mandarin Garden 2, Số 

99 Tân Mai, Phường 

Tân Mai, Quận Hoàng 

Mai, Tp. Hà Nội 

Thứ 2 - Chủ nhật: 

8:00 - 19:00  

  

✓ ✓ 

39 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

MEDLATEC MÊ LINH 

KĐT Hà Phong, Thôn 

Trung Hậu Đôn, X. Tiền 

Phong, H. Mê Linh, Tp. 

Hà Nội 

Thứ 2 - Chủ nhật 

Sáng: 07:30 - 12:00 

Chiều: 13:30 - 17:00 
  

✓ ✓ 

40 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

MEDLATEC TÂY HỒ 

Số 99 Trích Sài, Phường 

Bưởi, Quận Tây Hồ, Tp. 

Hà Nội 

Thứ 2 - Chủ nhật 

7:00 - 18:00  
  

✓ ✓ 



  

 DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ AIA  

 

 

072024 

STT Tên Cơ sở Y Tế Địa Chỉ Thời Gian Làm Việc 
Bảo lãnh  

Nội Trú 

Bảo Lãnh 

Ngoại Trú 

Bảo lãnh 

Nha Khoa 

41 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

MEDLATEC CẦU GIẤY 

Số 02, Ngõ 82 Phố Duy 

Tân, Phường Dịch Vọng 

Hậu, Quận Cầu Giấy, 

Tp. Hà Nội 

Thứ 2 - Chủ nhật 

7:00 - 17:00 

  

✓ 

  

42 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ THANH CHÂN 

Số 06 Nguyễn Thị Thập, 

KĐT Trung Hòa Nhân 

Chính, Phường Trung 

Hòa, Quận Cầu Giấy, 

Tp. Hà Nội 

Thứ 2 - Chủ nhật 

7:30 - 12:00 

13:30 - 17:00 

  

✓ ✓ 

43 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SBB 

Số 499 Trần Khát Chân, 

Phường Thanh Nhàn, 

Quận Hai Bà Trưng, Tp. 

Hà Nội 

Thứ 2 - Chủ nhật: 

Sáng: 08:00 - 11:30 

Chiều: 13:30 - 17:00 
  

✓ ✓ 

44 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

VIỆT HÀN 

Số 246 Phố Huế, 

Phường Phố Huế, Quận 

Hai Bà Trưng, Tp. Hà 

Nội 

Thứ 2 - Thứ 7: 

Sáng: 8:00 – 11:30 

Chiều: 13:00 – 17:00 
  

✓ ✓ 

45 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

VIỆT NHẬT 

23 Ô Chợ Dừa, Phường 

Ô Chợ Dừa, Quận Đống 

Đa, Tp. Hà Nội 

Thứ 2 - Thứ Sáu: 

Từ 8:00’ - 20h30’  

Thứ 7: 8:00’ - 12:00’    

✓ 

  

46 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

VIP12 

Tầng 3, Số 257 Giải 

Phóng, Phường Phương 

Mai, Quận Đống Đa, 

Tp. Hà Nội 

Thứ 2 - Thứ 7: 

7:00 - 12:00 

  

✓ 

  



  

 DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ AIA  

 

 

072024 

STT Tên Cơ sở Y Tế Địa Chỉ Thời Gian Làm Việc 
Bảo lãnh  

Nội Trú 

Bảo Lãnh 

Ngoại Trú 

Bảo lãnh 

Nha Khoa 

47 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

KHOA HÀ NỘI 

Tầng 1-3, Tòa nhà 

CT4B-CT4C Đ. Phúc 

La, KĐT Xa La, 

Phường Phúc La, Quận 

Hà Đông, Tp. Hà Nội 

Thứ 2 - Thứ 7 

7:30 - 17:00 

  

✓ 

  

48 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

KHOA NEOMEDIC 

Lô B11 + B12, Khu đấu 

giá quyền sử dụng đất, 

X. Tân Triều, H. Thanh 

Trì, Tp. Hà Nội 

Thứ 2 - Chủ nhật: 

7:30 - 17:00 

  

✓ 

  

49 PHÒNG KHÁM HƯNG VIỆT 

Số 40 Đại Cồ Việt, 

Phường Lê Đại Hành, 

Quận Hai Bà Trưng, Tp. 

Hà Nội 

Thứ 2 - Thứ 7 

Sáng: 07:30 - 12:00 

Chiều 13:30 - 17:00 
  

✓ ✓ 

50 PHÒNG KHÁM MEDELAB 

Số 86-88 Nguyễn 

Lương Bằng, Phường 

Nam Đồng, Quận Đống 

Đa, Tp. Hà Nội 

Thứ 2 - Chủ nhật: 

7:30 - 11:30 

13:30 - 16:30 
  

✓ ✓ 

51 
PHÒNG KHÁM MEDLATEC 

THANH XUÂN 

Số 05 Khuất Duy Tiến, 

Phường Thanh Xuân, 

Quận Thanh Xuân, Tp. 

Hà Nội 

Thứ 2 - Chủ nhật 

Sáng: 07:30 - 12:00 

Chiều: 13:30 - 17:00 
  

✓ ✓ 

52 
NHA KHOA SINGAPORE 

AESTHETICS  

Lacasa Villa, Số 25 Vũ 

Ngọc Phan, Phường 

Láng Hạ, Quận Đống 

Đa, Tp. Hà Nội 

Từ Thứ 2 - Thứ 7:  

8:00 -20h 

Chủ nhật: 8 -12:00 
    

✓ 

53 PHÒNG KHÁM SAKURA 

Số 65 Trịnh Công Sơn, 

Phường Nhật Tân, Quận 

Tây Hồ, Tp. Hà Nội 

Thứ 2 - Thứ 7  

9h - 18:00 
  

✓ ✓ 



  

 DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ AIA  

 

 

072024 

STT Tên Cơ sở Y Tế Địa Chỉ Thời Gian Làm Việc 
Bảo lãnh  

Nội Trú 

Bảo Lãnh 

Ngoại Trú 

Bảo lãnh 

Nha Khoa 

54 
TRUNG TÂM BÁC SỸ GIA 

ĐÌNH HÀ NỘI 

Số 75 Đ. Hồ Mễ Trì, 

Phường Mễ Trì, Quận 

Nam Từ Liêm, Tp. Hà 

Nội 

Thứ 2 - Chủ nhật 

7:0015 - 20h 

  

✓ 

  

55 

TRUNG TÂM KHÁM CHỮA 

BỆNH VÀ TƯ VẤN SỨC 

KHỎE NGỌC KHÁNH 

Số 140 Phố Chùa Láng, 

Phường Láng Thượng, 

Quận Đống Đa, Tp. Hà 

Nội 

Thứ 2 - Thứ 6 

7:30 - 12:00; 13:30 - 

17:00 

Thứ 7, Chủ nhật: 8:00 

- 12:00   

✓ 

  

Tp Hải Phòng 

56 
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y 

HẢI PHÒNG 

Số 225C Lạch Tray,, 

Phường Đổng Quốc 

Bình, Quận Ngô Quyền, 

Tp. Hải Phòng 

Thứ 2 - Thứ 6 

7:30 - 11:30 

14:00 - 17:00 
✓ ✓ ✓ 

57 
BỆNH VIỆN QUỐC TẾ 

GREEN 

Số 738 Nguyễn Văn 

Linh, Phường Niệm 

Nghĩa, Quận Lê Chân, 

Tp. Hải Phòng 

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: 7:30 - 11:30  

Chiều: 13:00 - 16:00 
✓ ✓ ✓ 

58 
BỆNH VIỆN QUỐC TẾ SẢN 

NHI HẢI PHÒNG 

Số 124 Nguyễn Đức 

Cảnh, Phường Cát Dài, 

Quận Lê Chân, Tp. Hải 

Phòng 

Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: 7:30 - 11:30 

Chiều: 13:30 - 17:00 
✓ ✓ 

  

Tp. Hồ Chí Minh 

1 

BỆNH VIỆN CHẤN 

THƯƠNG CHỈNH HÌNH 

SAIGON - ITO 

Số 305 Đ. Lê Văn Sỹ, 

Phường 1, Quận Tân 

Bình, Tp. Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 7 

7:00 - 11:0000 

13:00 - 16:00 
✓ ✓ 

  



  

 DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ AIA  

 

 

072024 

STT Tên Cơ sở Y Tế Địa Chỉ Thời Gian Làm Việc 
Bảo lãnh  

Nội Trú 

Bảo Lãnh 

Ngoại Trú 

Bảo lãnh 

Nha Khoa 

2 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

HOÀN MỸ SÀI GÒN 

Số 60-60A Đ. Phan 

Xích Long, Phường 1, 

Quận Phú Nhuận, Tp. 

Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 7: 

7:00 - 11:30; 12:30 - 

16:00 
✓ ✓ ✓ 

3 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

HỒNG ĐỨC 3 

Số 32/02 Đ. Thống 

Nhất, Phường 10, Quận 

Gò Vấp, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Thứ 2 - Thứ 6 

7:30 - 16:30 
✓ ✓ ✓ 

4 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

QUỐC ÁNH 

Số 104-110 Đ. 54 KDC 

Tân Tạo, Phường Tân 

Tạo, Quận Bình Tân, 

Tp. Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 6: 

8:00 - 12:00; 13:00 - 

16:30 
✓ ✓ ✓ 

5 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

QUỐC TẾ MINH ANH 

Số 36-38-40 Đ. 1B, 

Phường Bình Trị Đông 

B, Quận Bình Tân, Tp. 

Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ sáu : 

7:30-16:00 

Thứ 7 : 7:30- 11:30 
✓ ✓ ✓ 

6 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

QUỐC TẾ NAM SÀI GÒN 

(NIH) 

Số 88 Đ. Số 08, KDC 

Trung Sơn, X. Bình 

Hưng, H. Bình Chánh, 

Tp. Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 7 

7:30 - 12:00 

13:30 - 17:00 
✓ ✓ ✓ 

7 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

TÂM ANH HCM 

Số 2B Phổ Quang, 

Phường 2, Quận Tân 

Bình, Tp. Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 7: 7:30 - 

16:00 

CN: 7:30 - 12:00 
✓ ✓ 

  

8 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

VẠN HẠNH 

Số 781/B1-B3-B5 Lê 

Hồng Phong, Phường 

12, Quận 10, Tp. Hồ 

Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 7:  

7:00 - 11:30 

13:30 - 17:00 
✓ ✓ ✓ 



  

 DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ AIA  

 

 

072024 

STT Tên Cơ sở Y Tế Địa Chỉ Thời Gian Làm Việc 
Bảo lãnh  

Nội Trú 

Bảo Lãnh 

Ngoại Trú 

Bảo lãnh 

Nha Khoa 

9 BỆNH VIỆN GIA AN 115 

Số 05 Đ. 17A, Khu phố 

11, Phường Bình Trị 

Đông B, Quận Bình 

Tân, Tp. Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 7: 7:00 - 

16:00 
✓ ✓ ✓ 

10 
BỆNH VIỆN ITO SÀI GÒN - 

PHÚ NHUẬN 

Số 140C Nguyễn Trọng 

Tuyển, Phường 8, Quận 

Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Thứ 2 - Thứ 7 

7:00 - 11:0000 

13:00 - 16:00 
✓ ✓ 

  

11 
BỆNH VIỆN PHỤ SẢN 

QUỐC TẾ SÀI GÒN 

Số 63 Đ. Bùi Thị Xuân, 

Phường Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Thứ 2 - Thứ 6:  

8:00 - 12:00; 13:00 - 

16:30 
✓ ✓ 

  

12 BỆNH VIỆN QUỐC TẾ CITY 

Số 03 Đ. 17A, Phường 

Bình Trị Đông B, Quận 

Bình Tân, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Thứ 2 - Thứ 6: 

7:30 - 12:00; 13:00 - 

16:30 
✓ ✓ ✓ 

13 BỆNH VIỆN QUỐC TẾ MỸ 

Số 06 Đ. Bắc Nam 3, 

Phường An Phú, Tp. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Thứ 2 - Thứ 6: 8:00-

17:00 

Thứ 7: 8:00-12:00 
✓ ✓ ✓ 

14 
BỆNH VIỆN QUỐC TẾ 

PHƯƠNG NAM 

Số 02 Nguyễn Lương 

Bằng, Phường Tân Phú, 

Quận 7, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Thứ 2 - Thứ 7: 7:30 - 

16:30  

Thứ 2 - Thứ 7 (Sản 

phụ khoa, Nhi khoa) 

Giờ mở cửa: 16:30 - 

19:30  

Cấp cứu : 24/7 

✓ ✓ ✓ 



  

 DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ AIA  

 

 

072024 

STT Tên Cơ sở Y Tế Địa Chỉ Thời Gian Làm Việc 
Bảo lãnh  

Nội Trú 

Bảo Lãnh 

Ngoại Trú 

Bảo lãnh 

Nha Khoa 

15 
BỆNH VIỆN TAI MŨI 

HỌNG SÀI GÒN 

Số 01-03 Đ. Trịnh Văn 

Cấn, Phường Cầu Ông 

Lãnh, Quận 1, Tp. Hồ 

Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 7: 7:30 - 

20h 

Chủ nhật: 7:30- 11:30 
✓ ✓ ✓ 

16 
DYM MEDICAL CENTER 

PHÚ MỸ HƯNG 

Tầng 3A, Toà nhà The 

Grace, Số 71 Hoàng 

Văn Thái, Phường Tân 

Phú, Quận 7, Tp. Hồ 

Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 7 

8:00 - 17:00 

  

✓ ✓ 

17 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

VẠN HẠNH - KHU KHÁM 

BỆNH 

Số 700 Sư Vạn Hạnh, 

Phường 12, Quận 10, 

Tp. Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 6 

8:00 - 12:00; 13:00 - 

16:30   

✓ 

  

18 NHA KHOA 2000 (CƠ SỞ 1) 

Số 99 Hồ Hảo Hớn, 

Phường Cô Giang, Quận 

1, Tp. Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 7 (trừ 

ngày lễ) 

8:00 - 20h     

✓ 

19 NHA KHOA 2000 (CƠ SỞ 2) 

Số 502 Ngô Gia Tự, 

Phường 9, Quận 5, Tp. 

Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 7 (Trừ 

các ngày lễ) 

8:00 - 20h     

✓ 

20 NHA KHOA 24 SEVEN 

Số 261B Hai Bà Trưng, 

Phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Giờ mở cửa: 07:30  

Giờ đóng cửa: 19:30  

Ngày làm việc trong 

tuần 

 

Giờ mở cửa: 07:30 

Giờ đóng cửa: 17:00  

Ngày chủ nhật 
    

✓ 



  

 DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ AIA  

 

 

072024 

STT Tên Cơ sở Y Tế Địa Chỉ Thời Gian Làm Việc 
Bảo lãnh  

Nội Trú 

Bảo Lãnh 

Ngoại Trú 

Bảo lãnh 

Nha Khoa 

21 NHA KHOA APONA 

Số 128 Nguyễn Công 

Trứ, Phường Nguyễn 

Thái Bình, Quận 1, Tp. 

Hồ Chí Minh 

Giờ mở cửa: 8:00  

Giờ đóng cửa: 19:30  

Từ Thứ 2 - Thứ 7. 

Nghỉ trưa từ 12:00-

13:00     

✓ 

22 
NHA KHOA ASIA - CN 

PHƯỚC LONG B 

Số 419 Đỗ Xuân Hợp, 

Phường Phước Long B, 

Quận 9, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Thứ 2 - chủ nhật: từ 

8:00 - 19:00 

    

✓ 

23 
NHA KHOA ASIA - CN 

QUẬN 2 

Số 527 Nguyễn Duy 

Trinh, Phường Bình 

Trưng Đông, Quận 2, 

Tp. Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - chủ nhật: từ 

8:00 - 19:00 

    

✓ 

24 
NHA KHOA ASIA - CN 

TĂNG NHƠN PHÚ 

Số 02 Man Thiện, 

Phường Tăng Nhơn Phú 

A, Quận 9, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Thứ 2 - chủ nhật: từ 

8:00 - 19:00 

    

✓ 

25 
NHA KHOA ASIA - CN THỦ 

ĐỨC 

Số 87 Quốc Lộ 1K, 

Phường Linh Xuân, Tp. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Thứ 2 - chủ nhật: từ 

8:00 - 19:00 

    

✓ 

26 NHA KHOA MINH KHAI 

Số 199 Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường 

Nguyễn Cư Trinh, Quận 

1, Tp. Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 7: 8:0030 

- 20h30 

    

✓ 

27 NHA KHOA NO.1 

Số 51 Đ. 3 Tháng 2, 

Phường 11, Quận 10, 

Tp. Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 7: 8:0030 

- 20h30 
    

✓ 



  

 DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ AIA  

 

 

072024 

STT Tên Cơ sở Y Tế Địa Chỉ Thời Gian Làm Việc 
Bảo lãnh  

Nội Trú 

Bảo Lãnh 

Ngoại Trú 

Bảo lãnh 

Nha Khoa 

28 
NHA KHOA PHƯƠNG 

ĐÔNG 

Số 54-56-58 Đ. 3 Tháng 

2, Phường 12, Quận 10, 

Tp. Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 6 

8:00 - 12:00; 13:00 - 

16:30     

✓ 

29 
NHA KHOA SAIDO (CS GÒ 

VẤP) 

Số 39 Đ. Số 30, Phường 

6, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ 

Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 7: 8:00 - 

12:00; 14:00 - 20h 

Chủ nhật : 8:00 - 

17:00     

✓ 

30 
NHA KHOA SAIDO (CS 

TÂN PHÚ) 

Số 15 Dương Đức Hiền, 

Phường Tây Thạnh, 

Quận Tân Phú, Tp. Hồ 

Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 7: 8:00 - 

12:00; 14:00 - 20h 

Chủ nhật : 8:00 - 

17:00     

✓ 

31 
NHA KHOA SAIDO (CS 

PHÚ NHUẬN) 

Số 258 Huỳnh Văn 

Bánh, Phường 11, Quận 

Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Thứ 2 - Thứ 7: 8:00 - 

12:00; 14:00 - 20h 

Chủ nhật: 8:00 - 

12:00     

✓ 

32 
NHA KHOA SAINT PAUL 

(CS 2) 

Số 33 Đ. Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, Phường 17, Quận 

Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Thứ 2 - Thứ 7:  

Sáng: 8:00 - 12:00 

Chiều: 13:30 - 20h 

Chủ nhật: 8:00 - 

12:00     

✓ 

33 
NHA KHOA SAINT PAUL 

(CS 3) 

Số 474 Lê Văn Sỹ, 

Phường 14, Quận 3, Tp. 

Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 7: 8:00 - 

12:00; 13:30 - 20h 

Chủ nhật: 8:00 - 

12:00     

✓ 

34 
NHA KHOA SAINT PAUL 

(CS1) 

Số 18 Điện Biên Phủ, 

Phường Đa Kao, Quận 

1, Tp. Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 7:  

Sáng: 8:00 - 12:00 

Chiều: 13:30 - 20h 

CN: 8:00 - 12:00     

✓ 



  

 DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ AIA  

 

 

072024 

STT Tên Cơ sở Y Tế Địa Chỉ Thời Gian Làm Việc 
Bảo lãnh  

Nội Trú 

Bảo Lãnh 

Ngoại Trú 

Bảo lãnh 

Nha Khoa 

35 
NHA KHOA STARLIGHT 

(CN QUẬN 3) 

2 Bis, 2 Bis, Công 

Trường Quốc Tế, 

Phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Thứ 2 - Thứ 6: 8:0030 

- 19:30 

Thứ 7: 8:0030 - 17:00 

    

✓ 

36 
NHA KHOA STARLIGHT 

(CN THẢO ĐIỀN) 

Số 24 Thảo Điền, 

Phường Thảo Điền, 

Quận 2, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Thứ 2 - Thứ 7: 8:0030 

- 19:00 

    

✓ 

37 NHA KHOA THÁI TỔ 

Số 472-472 Lý Thái Tổ, 

Phường 10, Quận 10, 

Tp. Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật: 

8:00 -20h 
    

✓ 

38 NHA KHOA UCARE 

Số 487B Nguyễn Đình 

Chiểu, Phường 2, Quận 

3, Tp. Hồ Chí Minh 

Thứ 2- Thứ 7: 8:00 -

19:00 
    

✓ 

39 
NHA KHOA VIỆT NHA (CN 

TÂN BÌNH) 

Số 01 Đồng Xoài, 

Phường 13, Quận Tân 

Bình, Tp. Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 7: 8:0030 

- 18:30 

Chủ nhật: 8:0030 - 

11:30     

✓ 

40 
NHA KHOA VIỆT NHA (CS 

QUẬN 7) 

Số 184 Lê Văn Lương, 

Phường Tân Hưng, 

Quận 7, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Thứ 2 - Thứ 7: 

8:0030 - 11:30 

14:30 - 16:30 
    

✓ 

41 
NHA KHOA VIỆT QUỐC - 

CS6 

Số 51-53 Tân Sơn Nhì, 

Phường Tân Sơn Nhì, 

Quận Tân Phú, Tp. Hồ 

Chí Minh 

Thứ 2- Thứ 7: 8:00 - 

20h 

Chủ nhật: 8:00 -18:00 
    

✓ 



  

 DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ AIA  

 

 

072024 

STT Tên Cơ sở Y Tế Địa Chỉ Thời Gian Làm Việc 
Bảo lãnh  

Nội Trú 

Bảo Lãnh 

Ngoại Trú 

Bảo lãnh 

Nha Khoa 

42 
PHÒNG KHÁM - NHI ĐỒNG 

315 CMT8 

Số 740-742 Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 6, 

Quận Tân Bình, Tp. Hồ 

Chí Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 
  

✓ 

  

43 
PHÒNG KHÁM - NHI ĐỒNG 

315 DƯƠNG BÁ TRẠC 

Số 601 Dương Bá Trạc, 

Phường 1, Quận 8, Tp. 

Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30   

✓ 

  

44 
PHÒNG KHÁM - NHI ĐỒNG 

315 HỒ HỌC LÃM 

Số 463-465 Hồ Học 

Lãm, Khu phố 2, 

Phường An Lạc, Quận 

Bình Tân, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 

  

✓ 

  

45 
PHÒNG KHÁM - NHI ĐỒNG 

315 HUỲNH TẤN PHÁT 

Số 294 Huỳnh Tấn Phát, 

Phường Tân Thuận Tây, 

Quận 7, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 
  

✓ 

  

46 
PHÒNG KHÁM - NHI ĐỒNG 

315 LẠC LONG QUÂN 

Số 626 Lạc Long Quân, 

Phường 9, Quận Tân 

Bình, Tp. Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30   

✓ 

  

47 
PHÒNG KHÁM - NHI ĐỒNG 

315 LÊ QUANG ĐỊNH 

Số 566 Lê Quang Định, 

Phường 1, Quận Gò 

Vấp, Tp. Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30   

✓ 

  

48 
PHÒNG KHÁM - NHI ĐỒNG 

315 LÊ VĂN SỸ 

Số 179 Lê Văn Sỹ, 

Phường 14, Quận Phú 

Nhuận, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 
  

✓ 

  



  

 DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ AIA  

 

 

072024 

STT Tên Cơ sở Y Tế Địa Chỉ Thời Gian Làm Việc 
Bảo lãnh  

Nội Trú 

Bảo Lãnh 

Ngoại Trú 

Bảo lãnh 

Nha Khoa 

49 
PHÒNG KHÁM - NHI ĐỒNG 

315 NGUYỄN THỊ ĐỊNH 

Số 634 Nguyễn Thị 

Định, Khu phố 2, 

Phường Thạnh Mỹ Lợi, 

Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ 

Chí Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 

  

✓ 

  

50 
PHÒNG KHÁM - NHI ĐỒNG 

315 NGUYỄN THỊ TÚ 

Số 485 Nguyễn Thị Tú, 

Phường Bình Hưng 

Hoà, Quận Bình Tân, 

Tp. Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 
  

✓ 

  

51 
PHÒNG KHÁM - NHI ĐỒNG 

315 NGUYỄN VĂN QUÁ 

Số 1192-1194 Nguyễn 

Văn Quá, Phường Tân 

Thới Hiệp, Quận 12, Tp. 

Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 
  

✓ 

  

52 
PHÒNG KHÁM - NHI ĐỒNG 

315 PHAN ĐĂNG LƯU 

Số 143C Phan Đăng 

Lưu, Phường 2, Quận 

Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 
  

✓ 

  

53 
PHÒNG KHÁM - NHI ĐỒNG 

315 QUANG TRUNG 

Số 657-657A Quang 

Trung, Phường 11, 

Quận Gò Vấp, Tp. Hồ 

Chí Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 
  

✓ 

  

54 
PHÒNG KHÁM - NHI ĐỒNG 

315 QUỐC LỘ 22 

Số 898 Quốc lộ 22, Khu 

phố 8, TT. Củ Chi, H. 

Củ Chi, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 
  

✓ 

  



  

 DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ AIA  

 

 

072024 

STT Tên Cơ sở Y Tế Địa Chỉ Thời Gian Làm Việc 
Bảo lãnh  

Nội Trú 

Bảo Lãnh 

Ngoại Trú 

Bảo lãnh 

Nha Khoa 

55 
PHÒNG KHÁM - NHI ĐỒNG 

315 TÂY LÂN 

Số 50E Tây Lân, Khu 

phố 7, Phường Bình Trị 

Đông A, Quận Bình 

Tân, Tp. Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 
  

✓ 

  

56 
PHÒNG KHÁM - NHI ĐỒNG 

315 THỐNG NHẤT 

Số 199-201 Thống 

Nhất, Phường 11, Quận 

Gò Vấp, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 
  

✓ 

  

57 
PHÒNG KHÁM - NHI ĐỒNG 

315 TRẦN NÃO 

Số 91 Trần Não, Khu 

phố 4, Phường An 

Khánh, Quận 2, Tp. Hồ 

Chí Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 
  

✓ 

  

58 
PHÒNG KHÁM - NHI ĐỒNG 

315 XUÂN THỚI THƯỢNG 

Số 18/04 Ấp 7 , X. 

Xuân Thới Thượng, H. 

Hóc Môn, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 
  

✓ 

  

59 
PHÒNG KHÁM BỆNH VIỆN 

QUỐC TẾ MỸ 

Số 79 Điện Biên Phủ, 

Phường Đa Kao, Quận 

1, Tp. Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 7: 

8:00 - 17:00 
  

✓ 

  

60 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

DHA HEALTHCARE 

Số 221-221 Bis Nguyễn 

Thị Minh Khai, Phường 

Nguyễn Cư Trinh, Quận 

1, Tp. Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 7: 8:00 - 

17:00  

  

✓ ✓ 

61 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

DIAMOND 

Số 181 Võ Thị Sáu, 

Phường 7, Quận 3, Tp. 

Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 7 

7:30 - 11:30 

13:00 - 17:00   

✓ ✓ 



  

 DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ AIA  

 

 

072024 

STT Tên Cơ sở Y Tế Địa Chỉ Thời Gian Làm Việc 
Bảo lãnh  

Nội Trú 

Bảo Lãnh 

Ngoại Trú 

Bảo lãnh 

Nha Khoa 

62 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

HOÀN MỸ HỮU NGHỊ  

Số 501-503 Nguyễn 

Oanh, Phường 17, Quận 

Gò Vấp, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Thứ 2 - Thứ 7: 

7:30 - 11:30 

13:00 - 17:00 
  

✓ 

  

63 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

MECCARE 

Số 578-580 Hương Lộ 

2, Phường Bình Trị 

Đông, Quận Bình Tân, 

Tp. Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 7: 7:00 - 

17:00 

Chủ nhật: 7:00 - 

11:30   

✓ 

  

64 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

NGỌC MINH 

Số 22 Đ. Lãnh Binh 

Thăng, Phường 13, 

Quận 11, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Thứ 2 - Thứ 6 

8:00 - 12:00; 13:00 - 

16:30 
  

✓ ✓ 

65 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ GOLDEN 

HEALTHCARE 

Số 37 Hoàng Hoa 

Thám, Phường 13, Quận 

Tân Bình, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Thứ 2 - Thứ 7 

7:30 - 11:30 

13:30 - 17:00 
  

✓ ✓ 

66 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ MONACO 

HEALTHCARE 

Số 493 Điện Biên Phủ, 

Phường 3, Quận 3, Tp. 

Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 - 

16:30 

Thứ 7: 8:00 - 12:00   

✓ ✓ 

67 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ SÀI GÒN - QUẬN 

1 

Số 09-15 Trịnh Văn 

Cấn, Phường Cầu ông 

Lãnh, Quận 1, Tp. Hồ 

Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 7: 

7:30 - 11:30; 

13:00 - 16:30 
  

✓ ✓ 

68 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ SÀI GÒN - QUẬN 

7 

Số 441 Lê Văn Lương, 

Phường Tân Phong, 

Quận 7, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Thứ 2 - Thứ 7: 

7:30 - 11:30; 

13:00 - 16:30 
  

✓ ✓ 



  

 DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ AIA  

 

 

072024 

STT Tên Cơ sở Y Tế Địa Chỉ Thời Gian Làm Việc 
Bảo lãnh  

Nội Trú 

Bảo Lãnh 

Ngoại Trú 

Bảo lãnh 

Nha Khoa 

69 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ TIMEC 

Số 4449 Nguyễn Cửu 

Phú, Phường Tân Tạo 

A, Quận Bình Tân, Tp. 

Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 7: 7:30 - 

11:30 

13:30 - 17:30 

Chủ nhật: 7:30 - 

11:30   

✓ ✓ 

70 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SAIGON - ITO TÂN BÌNH 

Số 232 Lê Văn Sỹ, 

Phường 1, Quận Tân 

Bình, Tp. Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 7 

7:00 - 11:0000 

13:00 - 16:00   

✓ 

  

71 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SIHG 

Số 16 Đ. Tôn Dật Tiên, 

Phường Tân Phong, 

Quận 7, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Thứ 2 - Thứ 7 

8:00 - 17:00 

  

✓ 

  

72 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SIM MEDICAL CENTER 

RS05-SH02, RS07-

SH01 Richstar 

Residence, Số 239-241 

Hòa Bình, Phường Hiệp 

Tân, Quận Tân Phú, Tp. 

Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật: 

7:30 - 17:00 

  

✓ 

  

73 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TAI MŨI HỌNG SÀI GÒN 

Số 06-08 Trịnh Văn 

Cấn, Phường Cầu Ông 

Lãnh, Quận 1, Tp. Hồ 

Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 7 

7:30 - 11:30 

13:00 - 16:00 
  

✓ ✓ 

74 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THUẬN MỸ SÀI GÒN 

Số 4A Hoàng Việt, 

Phường 4, Quận Tân 

Bình, Tp. Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 6: 

8:00 - 12:00; 13:00 - 

16:30   

✓ ✓ 

75 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

VIỆT GIA 

Số 166 Đ. Nguyễn Văn 

Thủ, Phường Đa Kao, 

Quận 1, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Thứ 2 - Thứ 6:  

8:00 - 12:00; 13:00 - 

16:30 
  

✓ ✓ 



  

 DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ AIA  

 

 

072024 

STT Tên Cơ sở Y Tế Địa Chỉ Thời Gian Làm Việc 
Bảo lãnh  

Nội Trú 

Bảo Lãnh 

Ngoại Trú 

Bảo lãnh 

Nha Khoa 

76 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

VIGOR HEALTH 

Số 102A Trương Định, 

Phường 9, Quận 3, Tp. 

Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 7 

Sáng: 7:00 - 10h 

Chiều: 13:00 - 16:00   

✓ ✓ 

77 PHÒNG KHÁM DIAG 

Số 414-416-418-420 Đ. 

Cao Thắng, Phường 12, 

Quận 10, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Thứ 2 - Thứ 7: 7:30 - 

16:30 

  

✓ 

  

78 
PHÒNG KHÁM DYM 

MEDICAL CENTER 

Phòng B103, Tầng hầm 

1, Tòa nhà MPlaza 

Saigon, Số 39 Lê Duẩn, 

Phường Bến Nghé, 

Quận 1, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Thứ 2 - Thứ 7 

 8:00 - 17:00 

  

✓ 

  

79 
PHÒNG KHÁM HAPPY 

BABY - CN THỦ ĐỨC 

Số 124 Nguyễn Hoàng, 

Phường An Phú, Tp. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật: 

7:00 -21h 

  

✓ 

  

80 
PHÒNG KHÁM HAPPY 

BABY- CN GÒ VẤP 

Số 26 Đ. Số 9, KDC 

CityLand Park Hills, 

Phường 10, Quận Gò 

Vấp, Tp. Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật: 

7:00 -21h 

  

✓ 

  

81 
PHÒNG KHÁM HAPPY 

BABY- CN Q10 

Số 134/2D Thánh Thái, 

Phường 12, Quận 10, 

Tp. Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật: 

7:00 -21h 
  

✓ 

  

82 
PHÒNG KHÁM HAPPY 

BABY- CN TÂN PHÚ 

Số 172 Hiền Vương, 

Phường Phú Thạnh, 

Quận Tân Phú, Tp. Hồ 

Chí Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật: 

7:00 -21h 

  

✓ 

  



  

 DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ AIA  

 

 

072024 

STT Tên Cơ sở Y Tế Địa Chỉ Thời Gian Làm Việc 
Bảo lãnh  

Nội Trú 

Bảo Lãnh 

Ngoại Trú 

Bảo lãnh 

Nha Khoa 

83 
PHÒNG KHÁM MẮT 315 

ÂU CƠ 

Số 896 Âu Cơ, Phường 

14, Quận Tân Bình, Tp. 

Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30   

✓ 

  

84 
PHÒNG KHÁM MẮT 315 

HOÀNG VĂN THỤ 

Số 228-230 Hoàng Văn 

Thụ, Phường 4, Quận 

Tân Bình, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 
  

✓ 

  

85 
PHÒNG KHÁM MẮT 315 

PHAN VĂN TRỊ 

Số 190A Phan Văn Trị, 

Phường 12, Quận Bình 

Thạnh, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 
  

✓ 

  

86 NHA KHOA SINGAE  

HaDo Centrosa, Số 

198A Cao Thắng nối 

dài, Phường 12, Quận 

10, Tp. Hồ Chí Minh 

Từ Thứ 2 - Thứ 7:  

8:00 -20h 

Chủ nhật: 8 -12:00 
    

✓ 

87 
PHÒNG KHÁM NHI ĐỒNG 

315 BẠCH ĐẰNG 

Số 246B-E Bạch Đằng, 

Phường 24, Quận Bình 

Thạnh, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 
  

✓ 

  

88 
PHÒNG KHÁM NHI ĐỒNG 

315 BÌNH CHÁNH 

A29/22 Tổ 10, Ấp 1, 

Phường Bình Hưng, H. 

Bình Chánh, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 
  

✓ 

  

89 
PHÒNG KHÁM NHI ĐỒNG 

315 ĐẶNG NGUYÊN CẨN 

Số 80 Đặng Nguyên 

Cẩn, Phường 13, Quận 

6, Tp. Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 

- 20:30  

Thứ 7 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30   

✓ 

  



  

 DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ AIA  

 

 

072024 

STT Tên Cơ sở Y Tế Địa Chỉ Thời Gian Làm Việc 
Bảo lãnh  

Nội Trú 

Bảo Lãnh 

Ngoại Trú 

Bảo lãnh 

Nha Khoa 

90 
PHÒNG KHÁM NHI ĐỒNG 

315 ĐINH TIÊN HOÀNG 

Số 234 Đinh Tiên 

Hoàng, Phường Đa Kao, 

Quận 1, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 
  

✓ 

  

91 
PHÒNG KHÁM NHI ĐỒNG 

315 ĐỒNG ĐEN 

Số 169 Đồng Đen, 

Phường 11, Quận Tân 

Bình, Tp. Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30   

✓ 

  

92 

PHÒNG KHÁM NHI ĐỒNG 

315 HẢI THƯỢNG LÃN 

ÔNG 

Số 180 Hải Thượng Lãn 

Ông, Phường 10, Quận 

5, Tp. Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30   

✓ 

  

93 
PHÒNG KHÁM NHI ĐỒNG 

315 HẬU GIANG 

Số 187 Hậu Giang, 

Phường 5, Quận 6, Tp. 

Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30   

✓ 

  

94 
PHÒNG KHÁM NHI ĐỒNG 

315 HIỆP BÌNH 

Số 179  Hiệp Bình, 

Phường Hiệp Bình 

Chánh, Tp. Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 
  

✓ 

  

95 
PHÒNG KHÁM NHI ĐỒNG 

315 HOÀNG DIỆU 

Số 329 Hoàng Diệu, 

Phường 6, Quận 4, Tp. 

Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30   

✓ 

  

96 
PHÒNG KHÁM NHI ĐỒNG 

315 HUỲNH TẤN PHÁT 

Số 37 Huỳnh Tấn Phát, 

TT. Nhà Bè, H. Nhà Bè, 

Tp. Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30   

✓ 

  

97 
PHÒNG KHÁM NHI ĐỒNG 

315 KHA VẠN CÂN 

Số 1032-1034 Kha Vạn 

Cân, Phường Trường 

Thọ, Tp. Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 
  

✓ 

  



  

 DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ AIA  

 

 

072024 

STT Tên Cơ sở Y Tế Địa Chỉ Thời Gian Làm Việc 
Bảo lãnh  

Nội Trú 

Bảo Lãnh 

Ngoại Trú 

Bảo lãnh 

Nha Khoa 

98 
PHÒNG KHÁM NHI ĐỒNG 

315 LÊ THỊ HÀ 

Số 02/83A Lê Thị Hà, 

X. Tân Xuân, H. Hóc 

Môn, Tp. Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30   

✓ 

  

99 
PHÒNG KHÁM NHI ĐỒNG 

315 LÊ TRỌNG TẤN 

Số 550 Lê Trọng Tấn, 

Phường Tây Thạnh, 

Quận Tân Phú, Tp. Hồ 

Chí Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 
  

✓ 

  

100 
PHÒNG KHÁM NHI ĐỒNG 

315 LÊ VĂN KHƯƠNG 

Số 28 Lê Văn Khương, 

Phường Thới An, Quận 

12, Tp. Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30   

✓ 

  

101 
PHÒNG KHÁM NHI ĐỒNG 

315 LÊ VĂN QUỚI 

Số 482 Lê Văn Quới, 

Phường Bình Hưng Hòa 

A, Quận Bình Tân, Tp. 

Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 
  

✓ 

  

102 
PHÒNG KHÁM NHI ĐỒNG 

315 LÊ VĂN VIỆT 

Số 87 Lê Văn Việt, 

Phường Hiệp Phú, Tp. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 
  

✓ 

  

103 
PHÒNG KHÁM NHI ĐỒNG 

315 LÝ THƯỜNG KIỆT 

Số 10/01 Lý Thường 

Kiệt, TT. Hóc Môn, H. 

Hóc Môn, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 
  

✓ 

  

104 
PHÒNG KHÁM NHI ĐỒNG 

315 NGUYỄN ẢNH THỦ 

Số 885 Nguyễn Ảnh 

Thủ, Phường Tân Chánh 

Hiệp, Quận 12, Tp. Hồ 

Chí Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 
  

✓ 

  



  

 DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ AIA  

 

 

072024 

STT Tên Cơ sở Y Tế Địa Chỉ Thời Gian Làm Việc 
Bảo lãnh  

Nội Trú 

Bảo Lãnh 

Ngoại Trú 

Bảo lãnh 

Nha Khoa 

105 
PHÒNG KHÁM NHI ĐỒNG 

315 NGUYỄN DUY TRINH 

Số 181-181A Nguyễn 

Duy Trinh, Khu phố 1, 

Phường Bình Trưng 

Tây, Tp. Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 

  

✓ 

  

106 
PHÒNG KHÁM NHI ĐỒNG 

315 NGUYỄN OANH 

Số 289-291 Nguyễn 

Oanh, Phường 17, Quận 

Gò Vấp, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 

- 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30   

✓ 

  

107 
PHÒNG KHÁM NHI ĐỒNG 

315 NGUYỄN SƠN 

Số 98 Nguyễn Sơn, 

Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, Tp. Hồ 

Chí Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 
  

✓ 

  

108 
PHÒNG KHÁM NHI ĐỒNG 

315 NGUYỄN THỊ NHỎ 

Số 113 Nguyễn Thị 

Nhỏ, Phường 9, Quận 

Tân Bình, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 

- 20:30  

Thứ 7 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30   

✓ 

  

109 
PHÒNG KHÁM NHI ĐỒNG 

315 NGUYỄN THỊ THẬP 

Số 106 Nguyễn Thị 

Thập, Phường Bình 

Thuận, Quận 7, Tp. Hồ 

Chí Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 
  

✓ 

  

110 
PHÒNG KHÁM NHI ĐỒNG 

315 NGUYỄN TRI PHƯƠNG 

Số 308 Nguyễn Tri 

Phương, Phường 4, 

Quận 10, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 
  

✓ 

  



  

 DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ AIA  

 

 

072024 

STT Tên Cơ sở Y Tế Địa Chỉ Thời Gian Làm Việc 
Bảo lãnh  

Nội Trú 

Bảo Lãnh 

Ngoại Trú 

Bảo lãnh 

Nha Khoa 

111 
PHÒNG KHÁM NHI ĐỒNG 

315 NGUYỄN VĂN LUÔNG 

Số 260F Nguyễn Văn 

Luông, Phường 11, 

Quận 6, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 

- 20:30  

Thứ 7 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30   

✓ 

  

112 
PHÒNG KHÁM NHI ĐỒNG 

315 NGUYỄN XÍ 

Số 147 Nguyễn Xí, 

Phường 26, Quận Bình 

Thạnh, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 
  

✓ 

  

113 
PHÒNG KHÁM NHI ĐỒNG 

315 NƠ TRANG LONG 

Số 215G-215H Nơ 

Trang Long, Phường 12, 

Quận Bình Thạnh, Tp. 

Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 
  

✓ 

  

114 
PHÒNG KHÁM NHI ĐỒNG 

315 PHẠM HÙNG 

C10/3D1 Phạm Hùng, 

Ấp 4, X. Bình Hưng, H. 

Bình Chánh, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 
  

✓ 

  

115 
PHÒNG KHÁM NHI ĐỒNG 

315 PHẠM THẾ HIỂN 

Số 560 Phạm Thế Hiển, 

Phường 4, Quận 8, Tp. 

Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30   

✓ 

  

116 
PHÒNG KHÁM NHI ĐỒNG 

315 PHẠM VĂN CHIÊU 

Số 373 Phạm Văn 

Chiêu, Phường 14, Quận 

Gò Vấp, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 

- 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30   

✓ 

  



  

 DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ AIA  

 

 

072024 

STT Tên Cơ sở Y Tế Địa Chỉ Thời Gian Làm Việc 
Bảo lãnh  

Nội Trú 

Bảo Lãnh 

Ngoại Trú 

Bảo lãnh 

Nha Khoa 

117 
PHÒNG KHÁM NHI ĐỒNG 

315 TÂN SƠN NHÌ 

Số 308 Tân Sơn Nhì, 

Phường Tân Sơn Nhì, 

Quận Tân Phú, Tp. Hồ 

Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 

- 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30   

✓ 

  

118 
PHÒNG KHÁM NHI ĐỒNG 

315 TĂNG NHƠN PHÚ 

Số 01 Tăng Nhơn Phú, 

Phường Phước Long B, 

Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ 

Chí Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 
  

✓ 

  

119 
PHÒNG KHÁM NHI ĐỒNG 

315 TÊN LỬA 

Số 14-16 Tên Lửa, 

Phường An Lạc A, 

Quận Bình Tân, Tp. Hồ 

Chí Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 
  

✓ 

  

120 
PHÒNG KHÁM NHI ĐỒNG 

315 TỈNH LỘ 10 

Số 1283 Tỉnh Lộ 10, 

Phường Tân Tạo A, 

Quận Bình Tân, Tp. Hồ 

Chí Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 
  

✓ 

  

121 
PHÒNG KHÁM NHI ĐỒNG 

315 TỈNH LỘ 8 

Số 374 Tỉnh Lộ 8, Khu 

phố 4, TT. Củ Chi, H. 

Củ Chi, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 
  

✓ 

  

122 
PHÒNG KHÁM NHI ĐỒNG 

315 TÔ HIẾN THÀNH 

Số 307 Tô Hiến Thành, 

Phường 13, Quận 10, 

Tp. Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 

- 20:30  

Thứ 7 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30   

✓ 

  



  

 DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ AIA  

 

 

072024 

STT Tên Cơ sở Y Tế Địa Chỉ Thời Gian Làm Việc 
Bảo lãnh  

Nội Trú 

Bảo Lãnh 

Ngoại Trú 

Bảo lãnh 

Nha Khoa 

123 
PHÒNG KHÁM NHI ĐỒNG 

315 TÔ KÝ 

Số 152 Tô Ký, Ấp 

Đông, X. Thới Tam 

Thôn, H. Hóc Môn, Tp. 

Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 

- 20:30  

Thứ 7 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30   

✓ 

  

124 
PHÒNG KHÁM NHI ĐỒNG 

315 TRẦN QUỐC THẢO 

Số 148 Trần Quốc Thảo, 

Phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 
  

✓ 

  

125 
PHÒNG KHÁM NHI ĐỒNG 

315 TRƯỜNG CHINH 

Số 490-492 Trường 

Chinh, Phường 13, 

Quận Tân Bình, Tp. Hồ 

Chí Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 
  

✓ 

  

126 
PHÒNG KHÁM OLYMPUS 

GIA MỸ 

Số 33 Nguyễn Huy 

Lượng, Phường 14, 

Quận Bình Thạnh, Tp. 

Hồ Chí Minh 

Thứ 2- Thứ 7: 06h00-

18:00  

Chủ nhật: 06h00-

11:0000   

✓ ✓ 

127 
PHÒNG KHÁM PHỤ SẢN 

315 TÊN LỬA 

Số 10-12 Tên Lửa, 

Phường An Lạc A, 

Quận Bình Tân, Tp. Hồ 

Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 

- 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30   

✓ 

  

128 
PHÒNG KHÁM PHỤ SẢN 

315 ÂU CƠ 

Số 17 Âu Cơ, Phường 

14, Quận 11, Tp. Hồ 

Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 

- 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30   

✓ 

  



  

 DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ AIA  

 

 

072024 

STT Tên Cơ sở Y Tế Địa Chỉ Thời Gian Làm Việc 
Bảo lãnh  

Nội Trú 

Bảo Lãnh 

Ngoại Trú 

Bảo lãnh 

Nha Khoa 

129 
PHÒNG KHÁM PHỤ SẢN 

315 BẠCH ĐẰNG 

Số 60 Bạch Đằng, 

Phường 24, Quận Bình 

Thạnh, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 

- 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30   

✓ 

  

130 
PHÒNG KHÁM PHỤ SẢN 

315 BÀU CÁT 

Số 120-122 Bàu Cát, 

Phường 11, Quận Tân 

Bình, Tp. Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 

- 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30   

✓ 

  

131 
PHÒNG KHÁM PHỤ SẢN 

315 BÌNH PHÚ 

Số 167-169 Bình Phú, 

Phường 11, Quận 6, Tp. 

Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 

- 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30   

✓ 

  

132 
PHÒNG KHÁM PHỤ SẢN 

315 CMT8 

Số 700-702 Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 5, 

Quận Tân Bình, Tp. Hồ 

Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 

- 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30   

✓ 

  

133 
PHÒNG KHÁM PHỤ SẢN 

315 ĐỖ XUÂN HỢP 

Số 184 Đỗ Xuân Hợp, 

Khu phố 2, Phường 

Phước Long A, Tp. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 

- 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30   

✓ 

  



  

 DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ AIA  

 

 

072024 

STT Tên Cơ sở Y Tế Địa Chỉ Thời Gian Làm Việc 
Bảo lãnh  

Nội Trú 

Bảo Lãnh 

Ngoại Trú 

Bảo lãnh 

Nha Khoa 

134 
PHÒNG KHÁM PHỤ SẢN 

315 DƯƠNG BÁ TRẠC 

Số 601 Dương Bá Trạc, 

Phường 1, Quận 8, Tp. 

Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 

- 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30   

✓ 

  

135 
PHÒNG KHÁM PHỤ SẢN 

315 HỒ HỌC LÃM 

Số 372 Hồ Học Lãm, 

Khu phố 3, Phường An 

Lạc, Quận Bình Tân, 

Tp. Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 

- 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30   

✓ 

  

136 
PHÒNG KHÁM PHỤ SẢN 

315 HOÀNG DIỆU 

Số 327 Hoàng Diệu, 

Phường 4, Quận 4, Tp. 

Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 

- 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30   

✓ 

  

137 
PHÒNG KHÁM PHỤ SẢN 

315 HUỲNH TẤN PHÁT 

Số 1242 Huỳnh Tấn 

Phát, Phường Tân Phú, 

Quận 7, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 
  

✓ 

  

138 
PHÒNG KHÁM PHỤ SẢN 

315 KHA VẠN CÂN 

Số 941 Kha Vạn Cân, 

Khu phố 1, Phường 

Linh Tây, Tp. Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 
  

✓ 

  

139 
PHÒNG KHÁM PHỤ SẢN 

315 LẠC LONG QUÂN 

Số 996 Lạc Long Quân, 

Phường 8, Quận Tân 

Bình, Tp. Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 

- 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30   

✓ 

  



  

 DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ AIA  

 

 

072024 

STT Tên Cơ sở Y Tế Địa Chỉ Thời Gian Làm Việc 
Bảo lãnh  

Nội Trú 

Bảo Lãnh 

Ngoại Trú 

Bảo lãnh 

Nha Khoa 

140 
PHÒNG KHÁM PHỤ SẢN 

315 LÊ THỊ HÀ 

Số 34A Lê Thị Hà, 

Phường Tân Xuân, H. 

Hóc Môn, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 
  

✓ 

  

141 
PHÒNG KHÁM PHỤ SẢN 

315 LÊ TRỌNG TẤN 

Số 483 Lê Trọng Tấn, 

Phường Sơn Kỳ, Quận 

Tân Phú, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 

- 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30   

✓ 

  

142 
PHÒNG KHÁM PHỤ SẢN 

315 LÊ VĂN KHƯƠNG 

105/4A Lê Văn 

Khương, Khu Phố 1, 

Phường Hiệp Thành, 

Quận 12, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 

  

✓ 

  

143 
PHÒNG KHÁM PHỤ SẢN 

315 LÊ VĂN QUỚI 

Số 277B-277C Lê Văn 

Quới, Khu phố 1, 

Phường Bình Trị Đông, 

Quận Bình Tân, Tp. Hồ 

Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 

- 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30   

✓ 

  

144 
PHÒNG KHÁM PHỤ SẢN 

315 LÊ VĂN VIỆT 

Số 175 Lê Văn Việt, 

Phường Hiệp Phú, Tp. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 

- 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30   

✓ 

  

145 
PHÒNG KHÁM PHỤ SẢN 

315 LÝ THƯỜNG KIỆT 

Số 71-73 Lý Thường 

Kiệt, Phường 7, Quận 

11, Tp. Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 

- 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30   

✓ 

  



  

 DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ AIA  

 

 

072024 

STT Tên Cơ sở Y Tế Địa Chỉ Thời Gian Làm Việc 
Bảo lãnh  

Nội Trú 

Bảo Lãnh 

Ngoại Trú 

Bảo lãnh 

Nha Khoa 

146 
PHÒNG KHÁM PHỤ SẢN 

315 NGUYỄN ẢNH THỦ 

Số 897-897A Nguyễn 

Ảnh Thủ, Phường Tân 

Chánh Hiệp, Quận 12, 

Tp. Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 

- 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30   

✓ 

  

147 
PHÒNG KHÁM PHỤ SẢN 

315 NGUYỄN DUY TRINH 

Số 699 Nguyễn Duy 

Trinh, Khu Phố 4, 

Phường Bình Trưng 

Đông, Tp. Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 

  

✓ 

  

148 
PHÒNG KHÁM PHỤ SẢN 

315 NGUYỄN OANH 

Số 299 Nguyễn Oanh, 

Phường 17, Quận Gò 

Vấp, Tp. Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30   

✓ 

  

149 
PHÒNG KHÁM PHỤ SẢN 

315 NGUYỄN THỊ ĐỊNH 

Số 428 Nguyễn Thị 

Định, Khu phố 1, 

Phường Thạnh Mỹ Lợi, 

Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ 

Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 

- 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30   

✓ 

  

150 
PHÒNG KHÁM PHỤ SẢN 

315 NGUYỄN THỊ THẬP 

Số 129 Nguyễn Thị 

Thập, Khu phố 2, 

Phường Tân Phú, Quận 

7, Tp. Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 

- 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30   

✓ 

  

151 
PHÒNG KHÁM PHỤ SẢN 

315 NGUYỄN THỊ TÚ 

Số 459 Nguyễn Thị Tú, 

Khu phố 2, Phường 

Bình Hưng Hòa B, 

Quận Bình Tân, Tp. Hồ 

Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 

- 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30   

✓ 

  



  

 DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ AIA  

 

 

072024 

STT Tên Cơ sở Y Tế Địa Chỉ Thời Gian Làm Việc 
Bảo lãnh  

Nội Trú 

Bảo Lãnh 

Ngoại Trú 

Bảo lãnh 

Nha Khoa 

152 
PHÒNG KHÁM PHỤ SẢN 

315 NGUYỄN VĂN QUÁ 

Số 427-435 Nguyễn 

Văn Quá, Khu phố 4, 

Phường Đông Hưng 

Thuận, Quận 12, Tp. Hồ 

Chí Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 

  

✓ 

  

153 
PHÒNG KHÁM PHỤ SẢN 

315 PHẠM HÙNG 

C8/1A1 Phạm Hùng, Ấp 

4A, X. Bình Hưng, H. 

Bình Chánh, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 
  

✓ 

  

154 
PHÒNG KHÁM PHỤ SẢN 

315 PHẠM VĂN CHIÊU 

Số 245 Phạm Văn 

Chiêu, Phường 14, Quận 

Gò Vấp, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 
  

✓ 

  

155 
PHÒNG KHÁM PHỤ SẢN 

315 PHAN ĐĂNG LƯU 

Số 98E Phan Đăng Lưu, 

Phường 3, Quận Phú 

Nhuận, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 
  

✓ 

  

156 
PHÒNG KHÁM PHỤ SẢN 

315 PHAN VĂN HỚN 

Số 26/02 Phan Văn 

Hớn, Ấp 2, X. Xuân 

Thới Thượng, H. Hóc 

Môn, Tp. Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 

- 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30   

✓ 

  

157 
PHÒNG KHÁM PHỤ SẢN 

315 PHAN VĂN TRỊ 

Số 1457 Phan Văn Trị, 

Phường 10, Quận Gò 

Vấp, Tp. Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 

- 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30   

✓ 

  



  

 DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ AIA  

 

 

072024 

STT Tên Cơ sở Y Tế Địa Chỉ Thời Gian Làm Việc 
Bảo lãnh  

Nội Trú 

Bảo Lãnh 

Ngoại Trú 

Bảo lãnh 

Nha Khoa 

158 
PHÒNG KHÁM PHỤ SẢN 

315 QUAG TRUNG 

Số 917 Quang Trung, 

Phường 14, Quận Gò 

Vấp, Tp. Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 

- 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30   

✓ 

  

159 
PHÒNG KHÁM PHỤ SẢN 

315 QUỐC LỘ 50 

A12/12B Quốc Lộ 50, 

Ấp 1, X. Bình Hưng, H. 

Bình Chánh, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 
  

✓ 

  

160 
PHÒNG KHÁM PHỤ SẢN 

315 TÂN SƠN NHÌ 

Số 300 Tân Sơn Nhì, 

Phường Tân Sơn Nhì, 

Quận Tân Phú, Tp. Hồ 

Chí Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 
  

✓ 

  

161 
PHÒNG KHÁM PHỤ SẢN 

315 TÂY LÂN 

Số 50E Tây Lân, Khu 

phố 7, Phường Bình Trị 

Đông A, Quận Bình 

Tân, Tp. Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 

- 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30   

✓ 

  

162 
PHÒNG KHÁM PHỤ SẢN 

315 TỈNH LỘ 8 

Số 384 Tỉnh Lộ 8, Khu 

phố 4, TT. Củ Chi, H. 

Củ Chi, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 

- 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30   

✓ 

  

163 
PHÒNG KHÁM PHỤ SẢN 

315 TRẦN HƯNG ĐẠO 

Số 472B Trần Hưng 

Đạo, Phường 2, Quận 5, 

Tp. Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 

- 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30   

✓ 

  



  

 DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ AIA  

 

 

072024 

STT Tên Cơ sở Y Tế Địa Chỉ Thời Gian Làm Việc 
Bảo lãnh  

Nội Trú 

Bảo Lãnh 

Ngoại Trú 

Bảo lãnh 

Nha Khoa 

164 
PHÒNG KHÁM PHỤ SẢN 

315 TRƯỜNG CHINH 

Số 490-492 Trường 

Chinh, Phường 13, 

Quận Tân Bình, Tp. Hồ 

Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 

- 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30   

✓ 

  

165 
PHÒNG KHÁM QUỐC TẾ 

HẠNH PHÚC (ESTELLA) 

L5-04,05,06 Lầu 5, Tòa 

nhà Estella, Số 88 Song 

Hành, Phường An Phú, 

Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ 

Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 6 

8:00 - 12:00, 13:00 - 

16:30 

  

✓ 

  

166 
PHÒNG KHÁM THÔNG 

MINH JIO HEALTH (CS1) 

Số 30 Nguyễn Văn Lạc, 

Phường 19, Quận Bình 

Thạnh, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật: 

8:00 - 22h 

  

✓ ✓ 

167 
PHÒNG KHÁM THÔNG 

MINH JIO HEALTH (CS 2) 

Phòng 12, Tầng 1, Khu 

bán lẻ của Tòa nhà 

MPlaza Saigon, Số 39 

Lê Duẩn, Phường Bến 

Nghé, Quận 1, Tp. Hồ 

Chí Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật: 

8:00 - 22h 

  

✓ ✓ 

168 
PHÒNG KHÁM THÔNG 

MINH JIO HEALTH (CS 3) 

Tầng trệt Tòa nhà 

Republic Plaza, Số 18E 

Cộng Hòa, Phường 4, 

Quận Tân Bình, Tp. Hồ 

Chí Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật: 

8:00 - 22h 

  

✓ ✓ 
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169 
PHÒNG KHÁM THÔNG 

MINH JIO HEALTH (CS 4) 

Tầng trệt - Tầng 3 - 

Tầng 4, Tòa nhà 

Worc@Q2, Số 21 Võ 

Trường Toản, Phường 

Thảo Điền, Tp. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật: 

8:00 - 22h 

  

✓ ✓ 

170 

PHÒNG KHÁM TIM MẠCH 

- TIỂU ĐƯỜNG 315  

NGUYỄN SƠN 

Số 187 Nguyễn Sơn, 

Phường Phú Thạnh, 

Quận Tân Phú, Tp. Hồ 

Chí Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 
  

✓ 

  

171 

PHÒNG KHÁM TIM MẠCH 

- TIỂU ĐƯỜNG 315 HUỲNH 

TẤN PHÁT 

Số 605 Huỳnh Tấn Phát, 

Phường Tân Thuận 

Đông, Quận 7, Tp. Hồ 

Chí Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 
  

✓ 

  

172 

PHÒNG KHÁM TIM MẠCH 

- TIỂU ĐƯỜNG 315 LÊ VĂN 

QUỚI 

Số 582-584 Lê Văn 

Quới, Khu phố 11, 

Phường Bình Hưng 

Hoà, Quận Bình Tân, 

Tp. Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 

  

✓ 

  

173 

PHÒNG KHÁM TIM MẠCH 

- TIỂU ĐƯỜNG 315 

NGUYỄN ẢNH THỦ 

Số 917-917A Nguyễn 

Ảnh Thủ, Phường Tân 

Chánh Hiệp, Quận 12, 

Tp. Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 
  

✓ 

  

174 

PHÒNG KHÁM TIM MẠCH 

- TIỂU ĐƯỜNG 315 

NGUYỄN THỊ ĐỊNH 

Số 592-594 Nguyễn Thị 

Định, Khu phố 2, 

Phường Thạnh Mỹ Lợi, 

Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ 

Chí Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 

  

✓ 
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175 

PHÒNG KHÁM TIM MẠCH 

- TIỂU ĐƯỜNG 315 QUỐC 

LỘ 50 

Số 733 Quốc Lộ 50, X. 

Bình Hưng, H. Bình 

Chánh, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30 
  

✓ 

  

176 

PHÒNG KHÁM TIM MẠCH 

- TIỂU ĐƯỜNG 315 TIỀN 

LÂN 

Số 20/7E Ấp Tiền Lân, 

X. Bà Điểm, H. Hóc 

Môn, Tp. Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật:  

8:00 - 11:30 và 13:30 

- 20:30   

✓ 

  

177 

PHÒNG KHÁM VICTORIA 

HEALTHCARE ĐINH TIÊN 

HOÀNG 

Số 20-20 Bis-22 Đinh 

Tiên Hoàng, Phường Đa 

Kao, Quận 1, Tp. Hồ 

Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 6:  

8:00 - 12:00; 13:00 - 

16:30 
  

✓ 

  

178 

PHÒNG KHÁM VICTORIA 

HEALTHCARE LƯƠNG 

ĐỊNH CỦA 

Số 37-39 Lương Định 

Của, Phường An Khánh, 

Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ 

Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 7: 8:00 - 

17:00 

Chủ nhật: 8:00 - 

12:00   

✓ 

  

179 

PHÒNG KHÁM VICTORIA 

HEALTHCARE NGUYỄN 

VĂN LINH 

Số 1056 Nguyễn Văn 

Linh, Sky Garden 1, 

Phú Mỹ Hưng, Phường 

Tân Phong, Quận 7, Tp. 

Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 6:  

8:00 - 12:00; 13:00 - 

16:30 

  

✓ 

  

180 

PHÒNG KHÁM VICTORIA 

HEALTHCARE NGUYỄN 

VĂN TRỖI 

Số 135A Đ. Nguyễn 

Văn Trỗi, Phường 12, 

Quận Phú Nhuận, Tp. 

Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 6: 

8:00 - 12:00; 13:00 - 

16:30 
  

✓ 

  

181 
PK ĐA KHOA QUỐC TẾ 

NOVA MEDIC 

Số 187 Nguyễn Văn 

Trỗi, Phường 10, Quận 

Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Thứ 2 - Thứ sáu: 

 7:30-16:30 

Thứ 7: 7:30 -12:00 
  

✓ 
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182 

TRUNG TÂM NỘI SOI VÀ 

CHẨN ĐOÁN BỆNH LÝ 

TIÊU HÓA DOCTOR 

CHECK 

Số 429 Tô Hiến Thành, 

Phường 14, Quận 10, 

Tp. Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 7: 

6h - 22h 

  

✓ 

  

183 

TRUNG TÂM Y KHOA 

CHUYÊN SÂU QUỐC TẾ 

BERNARD CS1 

Số 201 Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, Phường Võ Thị 

Sáu, Quận 3, Tp. Hồ 

Chí Minh 

Thứ 2 - Chủ nhật: 

7:00 -19:00 

  

✓ 

  

184 

TRUNG TÂM Y KHOA 

CHUYÊN SÂU QUỐC TẾ 

BERNARD CS2 

Số 22 Phan Đình Giót, 

Phường 2, Quận Tân 

Bình, Tp. Hồ Chí Minh 

Thứ 2 - Thứ 7: 

7:30 - 12:00 

13:00 - 16:30   

✓ 

  

185 
TRUNG TÂM Y KHOA 

PRIMA PXL 

Số 245 Phan Xích Long, 

Phường 2, Quận Phú 

Nhuận, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Thứ 2 - Thứ 7: 7:00 - 

16:00 

  

✓ 

  

186 
TRUNG TÂM Y KHOA 

PRIMA SG  

Số 27 Kỳ Đồng, Phường 

9, Quận 3, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Thứ 2 - Thứ 7: 7:30 - 

17:00 
  

✓ 

  

 


